
  

Số 291 + 292 Ngày 01 tháng 9 năm 2026 

MỤC LỤC 
   

  Trang 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 
ðăng từ Công báo ñiện tử số 255 + 256 ñến số 293 + 294 ngày 01 tháng 9 năm 2026 

                          Thành phố Hồ Chí Minh 



(Tiếp theo Công báo ñiện tử số 289 + 290) 

Phụ lục CX 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Vệ sinh công nghiệp” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 

 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO 

� Vệ sinh công nghiệpTên nghề:

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 315 giờ (Lý thuyết: 75 giờ; thực hành: 240 

giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Từ 15 tuổi trở lên, biết ñọc biết viết, có 

sức khỏe phù hợp với nghề cần học. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Trình bày ñược các khái niệm vệ sinh công nghiệp, sự hình thành và phát triển 

của ngành. 

- Mô tả ñược các công trình & công việc của vệ sinh công nghiệp. 

- Mô tả ñược các máy móc, thiết bị, dụng cụ sử dụng trong vệ sinh công nghiệp. 

- Nhận biết ñược các hóa chất làm sạch bề mặt. 

2. Về kỹ năng 

- Thực hiện ñược những kỹ thuật trong quá trình vệ sinh công nghiệp. 

- Có các kỹ năng về an toàn vệ sinh công nghiệp. 

- Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ vệ sinh công nghiệp. 

- Có kỹ năng mềm. 

3. Thái ñộ 

- Làm việc tuân thủ quy ñịnh ñạo ñức nghề nghiệp và toàn lao ñộng. 
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- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp. 

4. Cơ hội việc làm 

- Học viên sau khi kết thúc khóa học có thể làm việc trong các tòa nhà văn 

phòng, các khu chung cư, các khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, tại các 

trường học, bệnh viện hoặc các nhà máy, xí nghiệp. 

- Ngành vệ sinh công nghiệp có nhiều tiềm năng phát triển do nhu cầu cao của 

xã hội và nền kinh tế. Dự ñoán trong tương lai tỉ lệ việc làm của ngành vệ sinh công 

nghiệp sẽ tăng khoảng 10% hàng năm. Học viên ra trường có thể vào làm việc trong 

các công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp. 

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ ) 

Tổng số Lý thuyết Thực hành 

Mð01 
An toàn lao ñộng trong vệ sinh 
công nghiệp 

153045

Mð02 
Thiết bị, dụng cụ, hóa chất dùng 
trong vệ sinh công nghiệp & 
quy trình làm sạch các bề mặt 

751590

Mð03 
Vệ sinh nhà xưởng & tạp vụ 
thường xuyên, ñịnh kì 

9015105

601575Vệ sinh sau xây dựngMð04

24075315TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: AN TOÀN LAO ðỘNG TRONG VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 
 

Tên nghề: Vệ sinh công nghiệp 

Tên mô ñun: An toàn lao ñộng trong Vệ sinh công nghiệp 

Mã mô ñun: Mð01 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 
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ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

1,69ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,86   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0,83  

0,25ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính 

- Cấu hình: Tối thiểu Core I3 
- Chuột quang: Cổng USB 
- Bàn phím: kết nối cổng USB 
- Kích thước: 46.7 x 20 x 4 cm 
- Màn hình : LCD 17 inch 

0,86 

2 Bảng di ñộng 
- Kích thước: 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông viết 
bảng tiện dụng 

0,43 

3 Loa treo tường 

- Công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173 x 195 x 101mm 
- Khối lượng: 780g 

0,86 

4 Amply 
- Công suất: 250W, 220V, 50Hz 
- Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm 
- Cổng kết nối: LINE, Micro, REC, SUB 

0,86 

5 
Máy chiếu 
(projector) 

- Cường ñộ chiếu sáng ≥2500 ANSI 
Lumens 
- Kích thước màn chiếu ≥1800x1800 
(mm) 

0,86 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

6 Micro 
- Tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB 
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30% 

0,86 

7 
Bình chữa 
cháy 

- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

1,12 

8 
Bảng tiêu lệnh 
phòng cháy 
chữa cháy 

1,12Theo TCVN

9 
Tủ ñựng dụng 
cụ y tế 

0,83Theo tiêu chuẩn VN về thiết bị y tế

10 
Các loại biển 
báo An toàn 

1,12Theo TCVN

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

CuốnBộ tài liệu học tập1
An toàn lao ñông trong vệ 
sinh công nghiệp 

01 

2 
Quần áo Bảo hộ 
lao ñộng 

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường 

01 

CáiNón bảo hộ lao ñộng3
Loại thông dụng trên thị 
trường 

01 

CáiDây an toàn4
Loại thông dụng trên thị 
trường 

01 

ðôiGiày bảo hộ5
Loại thông dụng trên thị 
trường 

01 

0,5Sát trùngBộNẹp cứu thương6

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 291+292/Ngày 01-9-2026



STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

02Kháng khuẩnCuộnGạc bó vết thương7

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1 45301,5Phòng học lý thuyết

2 90155Phòng thực hành
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, HÓA CHẤT DÙNG TRONG VỆ SINH  

CÔNG NGHIỆP & QUY TRÌNH LÀM SẠCH CÁC BỀ MẶT  
 

Tên nghề: Vệ sinh công nghiệp 

Tên mô ñun: Thiết bị, dụng cụ, hóa chất dùng trong vệ sinh công nghiệp & 

quy trình làm sạch các bề mặt 

Mã mô ñun: Mð02 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,6ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,43 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 4,17  

0,69ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính1

- Cấu hình: Tối thiểu Core I3 
- Chuột quang: Cổng USB 
- Bàn phím: kết nối cổng USB 
- Kích thước: 46.7 x 20 x 4 cm 
- Màn hình: LCD 17 inch 

0,43 

Bảng di ñộng2
- Kích thước: 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông viết 
bảng tiện dụng 

2,3 

Loa treo tường3
- Công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173 x 195 x 101mm 

0,43 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

- Khối lượng: 780g 

Amply4

- Công suất: 250W, 220V, 50Hz 
- Kích thước: 485mm x 385mm x 
182mm 
- Cổng kết nối: LINE, Micro, REC, SUB 

0,43 

5 
chiếuMáy

(projector) 

- Cường ñộ chiếu sáng ≥2500 ANSI 
Lumens 
- Kích thước màn chiếu ≥1800 x 1800 
(mm) 

0,43 

Micro6
- Tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB 
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30% 

0,43 

7 

Máy chà sàn 
liên hợp 
CLEPRO 
C50E 

- ðiện áp: 220-240V/50Hz 
- Công suất ñộng cơ hút nước: 220- 
240V/1200W 
- ðộng cơ bàn chải chà: 220- 
240V/750W 
- Tốc ñộ vòng quay: 180rpm/min 
- Áp lực bàn chà: 35kg 
- ðường kính bàn chải: 510mm 
- Thanh gạt nước chữ V: 770mm 
- Khả năng làm sạch: 2500m2/h 
- Dung tích bình chứa nước sạch: 43L 
- Dung tích bình nước bẩn: 53L 
- Dây ñiện dài: 18m 
- Trọng lượng: 78kg 
- Tổng trọng lượng: 105kg 
- Kích thước ñóng gói: 1250 x 630 x 
960mm 
- Motor 100% lõi ñồng 
- Sản xuất theo công nghệ Italy 

4,17 

8 

Máy chà sàn - 
thảm công 
nghiệp CLEPRO 
- CS17G 

- ðiện áp: 220V-240V/50Hz 
- Công suất: 1500W 
- Tốc ñộ: 154 rpm/min 

4,17 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

- ðường kính pad: 17” 
- Tổng trọng lượng: 47.56 Kg 
- Dây ñiện: 12m 
- Kích thước ñầu máy: 560 x 450 x 
335mm 
- Kích thước cần: 375 x 126 x 1133 mm 

9 
Máy ñánh bóng 
sàn công nghiệp 
KF - 1500 

- Công suất: 1500W 
- ðiện áp: 220V - 50Hz 
- Tốc ñộ vòng quay: 1500 vòng/phút 
- Áp lực bàn chải: 43 Kg 
- ðộ dài dây ñiện: 10m 
- Kích thước sản phẩm: 700 x 480 x 
1150mm 

4,17 

10 

Máy hút bụi - 
nước CLEPRO 
P3/60 (3 motor) 
- thùng nhựa 

- ðiện áp: 220V 
- Công suất (Max): 3000W (3600W) 
- Lưu lượng khí: 190L/S 
- Lực hút chân không: ≥250mbar 
- Dung tích thùng chứa: 60L 
- Chất liệu bình chứa: nhựa ABS 
- ðường kính bình chứa: φ440mm 
- ðường kính ống hút: φ40mm 
- Chiều cao máy: 87cm 
- Dây ñiện: 8m 
- Trọng lượng: 26,2 Kg 
 Chức năng: hút khô và ướt các bụi bẩn 
công nghiệp 
- Chế ñộ làm mát máy tuần hoàn 
- Di chuyển dễ dàng bằng 4 bánh xe 
- Phụ tùng: bàn hút bụi, hút nước, ñầu 
chổi tròn, ñầu hút góc hút khe rãnh 
- Phù hợp dùng cho văn phòng, khách 
sạn, bệnh viện, trường học, nhà xưởng 
- Kích thước: 630 x 560 x 995 mm 

4,17 

11 Máy thổi khô 
thảm sàn 

4,17- Nguồn ñiện áp: 220V - 240V / 50Hz
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

CLEPRO X-
CX1000 (DC- 
100) 

- Chiều dài dây nguồn ñiện 7m 
- Công suất: 1.000W 
- Kích thước: 540mm x 460mm x 
555mm 
- Trọng lượng sản phẩm 22kg 
- Lưu lượng khí 180 m3/phút 
- Kích thước bánh xe quạt 275mm 

12 
Máy giặt ghế 
nệm cầm tay 6 
tốc ñộ 

- Có 6 tốc ñộ ñiều chỉnh, giúp người 
dùng dễ dàng ñiều chỉnh lực quay 
- Có rãnh thông gió và cánh quạt giúp 
máy hoạt ñộng mà k gây nóng 
- Công suất: 980w 
- Phụ kiện ñi kèm gồm chổi than, lục 
giác và khóa mở 

4,17 

2,1Loại thông dụng trên thị trườngThang nhôm13

14 
Tủ ñựng dụng 
cụ y tế 

4,17Theo tiêu chuẩn VN về thiết bị y tế

Bình chữa cháy15
- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

4,17 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

Giáo trình, tài liệu1  Cuốn 
Quản lý, vận hành, bảo trì 
hệ thống ñiện tòa nhà 

01 

2 
Qui phạm trang bị 
ñiện 

01Qð số 19/2006/Qð-BCNCuốn

3 
Pháp luật về an toàn 
ñiện 

01QCVN01: 2008/BCTCuốn

4 
Bản vẽ hệ thống ñiện 
tòa nhà 

Tờ 
Loại thông dụng trên thị 
trường - A3 

01 

CáiBút chì vẽ kỹ thuật5 01HP - 0.5mm
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

01TL-08CụcTẩy6

LítDầu Diesel7
Loại thông dụng trên thị 
trường 

23,1 

8 

Bộ dụng cụ kiểm tra 
ñiện (ñể kiểm tra dây 
dẫn, thăm dò nhiệt ñộ, 
kiểm tra hệ thống ñiện 
3 pha xoay chiều) 

Bộ 
- ðồng hồ chỉ thị pha  
- Máy ño LCR 
- Ampe kìm  

01 

9 
Quy trình quản lý vận 
hành bảo trì hệ thống 
ñiện 

01Tài liệuCuốn

0,13Bằng ñót, tre hoặc vảiCâyChổi các loại10

0,06Bằng nhựaCáiXô nhựa11

CáiCác loại khăn, giẻ lau12

- Khăn lau kính & các vật 
dụng kích thước nhỏ 
15*15cm, có ñộ thẩm thấu 
cao 
- Khăn lau sàn: kích thước 
to 20*40cm, làm bằng 
cotton, có ñộ dai & ñộ 
thấm nước cao 

0,22 

ChaiHóa chất tẩy rỉ sét13
Loại thông dụng trên 
thị trường 

0,11 

14 
Chất tẩy hóa chất 
kết dính, tẩy sơn 

0,11Apaco, ATM, DT05Chai

LítNước lau kiếng15
Hóa chất lau kính nhãn 
hiệu GLANCE101 - Glass 
Cleaner 

0,2 

16 
Hóa chất khử mùi, diệt 
khuẩn 

Chai 
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,11 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

17 
Hóa chất duy trì ñộ 
bóng sàn 

Lít 
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,2 

18 
Hóa chất bảo dưỡng, 
làm mới sàn gỗ 

Lít 
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,2 

Dung dịch tẩy dầu mỡ19  Lít 
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,2 

LítHóa chất tẩy sàn gạch20
Goodmaid Pro GMP 200 
ACI- CLEAN 

0,2 

21 
Quần áo Bảo hộ lao 
ñộng 

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường 

01 

CáiNón bảo hộ lao ñộng22
Loại thông dụng trên thị 
trường 

01 

ðôiGiày bảo hộ23
Loại thông dụng trên thị 
trường 

01 

0,5Sát trùngBộNẹp cứu thương24

02Kháng khuẩnCuộnGạc bó vết thương25

ChiếcKính bảo hộ26
Loại thông dụng trên thị 
trường 

01 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1 22,5151,5Phòng học lý thuyết

2 450756Phòng thực hành
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: VỆ SINH NHÀ XƯỞNG & TẠP VỤ THƯỜNG XUYÊN, ðỊNH KÌ 
 

Tên nghề: Vệ sinh công nghiệp 

Tên mô ñun: Vệ sinh nhà xưởng & tạp vụ thường xuyên, ñịnh kì 

Mã mô ñun: Mð03 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.  

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

5,43ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,43 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 5  

0,81ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính1

- Cấu hình: Tối thiểu Core I3 
- Chuột quang: Cổng USB 
- Bàn phím: kết nối cổng USB 
- Kích thước: 46.7 x 20 x 4 cm 
- Màn hình: LCD 17 inch 

0,43 

Bảng di ñộng2
- Kích thước: 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông viết 
bảng tiện dụng 

2,7 

Loa treo tường3

- Công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173 x 195 x 101mm 
- Khối lượng: 780g 

0,43 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Amply4
- Công suất: 250W, 220V, 50Hz 
- Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm 
- Cổng kết nối : LINE, Micro, REC, SUB 

0,43 

5 
Máy chiếu 
(projector) 

- Cường ñộ chiếu sáng ≥2500 ANSI 
Lumens 
- Kích thước màn chiếu ≥1800x1800 
(mm) 

0,43 

Micro6
- Tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB. 
- Trở kháng: 600 Ohms +30% 

0,43 

7 
Máy chà sàn liên 
hợp CLEPRO - 
C50E 

- ðiện áp: 220-240V/50Hz 
- Công suất ñộng cơ hút nước: 220- 
240V/1200W 
- ðộng cơ bàn chải chà: 220- 240V/750W 
- Tốc ñộ vòng quay: 180rpm/min 
- Áp lực bàn chà: 35kg 
- ðường kính bàn chải: 510mm 
- Thanh gạt nước chữ V: 770mm 
- Khả năng làm sạch: 2500m2/h 
- Dung tích bình chứa nước sạch: 43L 
- Dung tích bình nước bẩn: 53L 
- Dây ñiện dài: 18m 
- Trọng lượng: 78kg 
- Tổng trọng lượng: 105kg 
- Kích thước ñóng gói: 1250 x 630 x 
960mm 
- Motor 100% lõi ñồng 
- Sản xuất theo công nghệ Italy 

5 

8 

Máy chà sàn - 
thảm công 
nghiệp CLEPRO 
- CS17G 

- ðiện áp: 220V-240V/50Hz 
- Công suất: 1500W 
- Tốc ñộ: 154 rpm/min 
- ðường kính pad: 17” 
- Tổng trọng lượng: 47.56 Kg 
- Dây ñiện: 12m 

5 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

- Kích thước ñầu máy: 560 x 450 x 
335mm 
- Kích thước cần: 375 x 126 x 1133 mm 

9 
Máy ñánh bóng 
sàn công nghiệp 
KF - 1500 

- Công suất: 1500W 
- ðiện áp: 220V - 50Hz 
- Tốc ñộ vòng quay: 1500 vòng/phút 
- Áp lực bàn chải: 43 Kg 
- ðộ dài dây ñiện: 10m 
- Kích thước sản phẩm: 700 x 480 x 
1150mm 

5 

10 

Máy hút bụi - 
nước CLEPRO 
P3/60 (3 motor) 
- thùng nhựa 

- ðiện áp: 220V 
- Công suất (Max): 3000W (3600W) 
- Lưu lượng khí: 190L/S 
- Lực hút chân không: ≥250mbar 
- Dung tích thùng chứa: 60L 
- Chất liệu bình chứa: nhựa ABS 
- ðường kính bình chứa: φ440mm 
- ðường kính ống hút: φ40mm 
- Chiều cao máy: 87cm 
- Dây ñiện: 8m 
- Trọng lượng: 26,2 Kg 
 Chức năng: hút khô và ướt các bụi bẩn 
công nghiệp 
- Chế ñộ làm mát máy tuần hoàn 
- Di chuyển dễ dàng bằng 4 bánh xe 
- Phụ tùng: bàn hút bụi, hút nước, ñầu 
chổi tròn, ñầu hút góc hút khe rãnh 
- Phù hợp dùng cho văn phòng, khách 
sạn, bệnh viện, trường học, nhà xưởng 
- Kích thước: 630 x 560 x 995 mm 

5 

11 

Máy thổi khô 
thảm sàn 
CLEPRO X -
CX1000 (DC-
100) 

- Nguồn ñiện áp: 220V - 240V / 50Hz 
- Chiều dài dây nguồn ñiện 7m 
- Công suất: 1.000W 
- Kích thước: 540mm x 460mm x 555mm 

5 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

- Trọng lượng sản phẩm22kg 
- Lưu lượng khí 180 m3/phút 
- Kích thước bánh xe quạt 275mm 

11 
Máy giặt ghế 
nệm cầm tay 6 
tốc ñộ 

- Có 6 tốc ñộ ñiều chỉnh, giúp người dùng 
dễ dàng ñiều chỉnh lực quay 
- Có rãnh thông gió và cánh quạt giúp 
máy hoạt ñộng mà k gây nóng 
- Công suất: 980w 
- Phụ kiện ñi kèm gồm chổi than, lục 
giác và khóa mở 

5 

2,5Loại thông dụng trên thị trườngThang nhôm12

13 

Máy phun rửa 
áp lực cao 
KARCHER - 
K2360 

- Chất liệu: Nhựa, hợp kim 
- Kích thước: 328 x 258 x 661 mm 
- Dây dài 6 m 
- Nhiệt ñộ nước vào tối ña: 40 ñộ C 
- Tải kết nối (kW) 1,4 
- Áp lực tối ña (Bar) 120 

5 

5Loại thông dụng trên thị trườngMáy mài tay14

15 
Tủ ñựng dụng cụ 
y tế 

5Theo tiêu chuẩn VN về thiết bị y tế

Bình chữa cháy16
- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng : ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

5 
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III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1  01Vệ sinh công nghiệpCuốnGiáo trình, tài liệu

2  LítHoá chất lau sàn
Hoá chất lau sàn Forward 
DC 

0,5 

3  CáiCác loại Mop lau sàn
Giẻ lau khô ẩm: 100% vải 
sợi cotton cao cấp 

0,28 

4  
Cây gạt kính, chữ T lau 
kính 

0,11-Cây

5  0,33-CáiCác loại Pad chà

6  1Bằng inoxCáiSủi sắt

7  1Bằng cao suðôiGăng tay

8  0,06Túi nylon màu hoặc ñenCuộnTúi rác

9  0,06Bằng nhựaCáiBàn chải chà toilet

10  0,13Bằng ñót, tre hoặc vảiCâyChổi các loại

11  0,06Bằng nhựaCáiXô nhựa

12  CáiCác loại khăn, giẻ lau

- Khăn lau kính & các vật 
dụng: kích thước nhỏ 
15*15cm, có ñộ thẩm thấu 
cao. 
- Khăn lau sàn: kích thước 
to 20*40cm, làm bằng 
cotton, có ñộ dai & ñộ thấm 
nước cao 

0,22 

13  ChaiHóa chất tẩy rỉ sét
Loại thông dụng trên 
thị trường 

0,11 

14  
Chất tẩy hóa chất 
kết dính, tẩy sơn 

0,11Apaco, ATM, DT05Chai

15  Hóa Chất lau kínhLítNước lau kiếng  0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

16  
Hóa chất khử mùi, diệt 
khuẩn 

Chai 
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,11 

17  
Hóa chất duy trì ñộ 
bóng sàn 

Lít 
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,2 

18  
Hóa chất bảo dưỡng, 
làm mới sàn gỗ 

Lít 
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,2 

19  LítDung dịch tẩy dầu mỡ
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,2 

20  LítHóa chất tẩy sàn gạch
Goodmaid Pro GMP 200 
ACI - CLEAN 

0,2 

21  
Quần áo Bảo hộ lao 
ñộng 

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường 

01 

22  CáiNón bảo hộ lao ñộng
Loại thông dụng trên thị 
trường 

01 

23  ðôiGiày bảo hộ
Loại thông dụng trên thị 
trường 

01 

24  0,5Sát trùngBộNẹp cứu thương

25  02Kháng khuẩnCuộnGạc bó vết thương

26  ChiếcKính bảo hộ
Loại thông dụng trên thị 
trường 

01 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên Cơ sở vật 

chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử dụng 
của một người 

(m2/người học x số 
giờ) 

1 
Phòng học lý 
thuyết 

22,5151,5

540905Phòng thực hành2
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: VỆ SINH SAU XÂY DỰNG 
 

Tên nghề: Vệ sinh công nghiệp 

Tên mô ñun: Vệ sinh sau xây dựng  

Mã mô ñun: Mð4 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,73ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,43 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,3  

0,56ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính1

- Cấu hình: Tối thiểu Core I3 
- Chuột quang: Cổng USB 
- Bàn phím: kết nối cổng USB 
- Kích thước: 46.7 x 20 x 4 cm 
- Màn hình: LCD 17 inch 

0,43 

Bảng di ñộng2
- Kích thước: 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông viết 
bảng tiện dụng 

1,87 

Loa treo tường3

- Công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173 x 195 x 101mm 
- Khối lượng: 780g 

0,43 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Amply4
- Công suất: 250W, 220V, 50Hz 
- Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm 
- Cổng kết nối : LINE, Micro, REC, SUB 

0,43 

5 
Máy chiếu 
(projector) 

- Cường ñộ chiếu sáng ≥2500 ANSI Lumens 
- Kích thước màn chiếu ≥1800x1800 (mm) 

0,43 

Micro6
- Tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB 
- Trở kháng: 600 Ohms +30% 

0,43 

7 

Máy phun rửa 
áp lực cao 
KARCHER - 
K2360 

- Chất liệu: Nhựa, hợp kim 
- Kích thước: 328 x 258 x 661 mm 
- Dây dài 6 m 
- Nhiệt ñộ nước vào tối ña: 40 ñộ C 
- Tải kết nối (kW) 1,4 
- Áp lực tối ña (Bar) 120 

3,3 

8 
Máy ñánh sàn 
ñơn 

3,3IPC CT40 C50 (dùng ñiện)

9 

Máy ñánh
 
bóng sàn công 
nghiệp KF - 
1500 

- Công suất: 1500W 
- ðiện áp: 220V - 50Hz 
- Tốc ñộ vòng quay: 1500 vòng/phút 
- Áp lực bàn chải: 43 Kg 
- ðộ dài dây ñiện: 10m 
- Kích thước sản phẩm: 700 x 480 x 
1150mm 

3,3 

10 

Máy hút bụi - 
nước 
CLEPRO 
P3/60 (3 
motor) - thùng 
nhựa 

- ðiện áp: 220V 
- Công Suất (Max): 3000W (3600W) 
- Lưu lượng khí: 190L/S 
- Lực hút chân không: ≥250mbar 
- Dung tích thùng chứa: 60L 
- Chất liệu bình chứa: nhựa ABS 
- ðường kính bình chứa: φ440mm 
- ðường kính ống hút: φ40mm 
- Chiều cao máy: 87cm 
- Dây ñiện: 8m 

3,3 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

- Trọng lượng: 26,2Kg 
- Chức năng: hút khô và ướt các bụi bẩn 
công nghiệp 
- Chế ñộ làm mát máy tuần hoàn 
- Di chuyển dễ dàng bằng 4 bánh xe 
- Phụ tùng: bàn hút bụi, hút nước, ñầu chổi 
tròn, ñầu hút góc - hút khe rãnh 
- Phù hợp dùng cho văn phòng, khách sạn, 
bệnh viện, trường học, nhà xưởng. 
- Kích thước: 630 x 560 x 995 mm 

3,3Loại thông dụng trên thị trườngMáy mài tay11

12 
Cây lau sàn 
ướt 

- Cán: Hợp kim nhôm, dài 1,35m  
- Khung bàn lau: Inox, kích thước 90 x 
20cm 
- Giẻ lau khô ẩm: 100% vải sợi cotton cao 
cấp 

3,3 

13 
Cây ñẩy bụi 
ẩm 

- Cây ñẩy bụi công nghiệp 45cm, 60cm, 
90cm, 110cm 
- Thép tỉnh ñiện + cotton 

3,3 

14 
Cây ñẩy bụi 
khô 

Cây ñẩy bụi công nghiệp 45cm, 60cm, 
90cm, 110cm 
Thép tỉnh ñiện + cotton 

3,3 

15 
Búa ñục bê 
tông 

3,3Búa ñục cầm tay

1,65Loại thông dụng trên thị trườngThang nhôm16

17 
Tủ ñựng dụng 
cụ y tế 

3,3Theo tiêu chuẩn VN về thiết bị y tế

18 
Bình chữa 
cháy 

- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

3,3 
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III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

Tài liệu1  Quản lý và vận hành tòa nhàCuốn  01 

Tài liệu2  Mô hình quản lýCuốn  01 

Tài liệu3  Cuốn 
Quản lý sử dụng phần diện tích 
sở hữu chung 

01 

Tài liệu4  Nghiệp vụ quản lýCuốn  01 

Tài liệu5  Cuốn 
Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ 
công cộng 

01 

Tài liệu6  Cuốn 
Tiếp nhận xử lý các phản hồi của 
cư dân 

01 

Tài liệu7  Quản lý vật tư thiết bịCuốn  01 

Tài liệu8  Cuốn 
Nghiệp vụ phục vụ, lưu trữ cập 
nhật thông tin 

01 

Tài liệu9  01Xử lý tình huấn khẩn cấpCuốn

10 
Phần mềm quản lý 
toà nhà 

App 
Phần mềm BASE WORK (có 
demo miễn phí) 

01 

0,06Bằng nhựaCáiXô nhựa11

12 
Các loại khăn, giẻ 
lau 

Cái 

- Khăn lau kính & các vật dụng: 
kích thước nhỏ 15*15cm, có ñộ 
thẩm thấu cao. 
- Khăn lau sàn: kích thước to 
20*40cm, làm bằng cotton, có ñộ 
dai & ñộ thấm nước cao 

0,22 

Loại thông dụng trên thChaiHóa chất tẩy rỉ sét13 0,11ị trường

14 
Chất tẩy hóa chất 
kết dính, tẩy sơn 

0,11Apaco, ATM, DT05Chai

0,2Hóa Chất lau kínhLítNước lau kiếng15

16 
Hóa chất khử mùi, 
diệt khuẩn 

0,11Loại thông dụng trên thị trườngChai

17 
Hóa chất duy trì ñộ 
bóng sàn 

0,2Loại thông dụng trên thị trườngLít
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STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

18 
Hóa chất bảo 
dưỡng, làm mới sàn 
gỗ 

0,2Loại thông dụng trên thị trườngLít

19 
Dung dịch tẩy dầu 
mỡ 

0,2Loại thông dụng trên thị trườngLít

20 
Hóa chất tẩy sàn 
gạch 

Lít 
Goodmaid Pro GMP 200 ACI - 
CLEAN 

0,2 

21 
Quần áo Bảo hộ lao 
ñộng 

01Loại thông dụng trên thị trườngBộ

22 
Nón bảo hộ lao 
ñộng 

01Loại thông dụng trên thị trườngCái

Loại thông dụng trên thị trườngðôiGiày bảo hộ23 01 

0,5Sát trùngBộNẹp cứu thương24

02Kháng khuẩnCuộnGạc bó vết thương25

Loại  thông dụng trên thị trườChiếcKính bảo hộ26 01ng

10Sơn nướcKgSơn tường27

30ðá 1x2Kgðá28

30Cát xây tôKgCát29

Cửa kính30 M2 10Dày 5mm

Bê tông31 M3 - Bê tông 
- Xi măng 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời gian 
sử dụng của 
một người 

(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người (m2/người 
học x số giờ) 

22,5151,5Phòng học lý thuyết1

360606Phòng thực hành2
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Phụ lục CXI 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Kỹ thuật lắp dựng giàn giáo” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 
 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO 

� Tên nghề: Kỹ thuật lắp dựng giàn giáo 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 315 giờ (Lý thuyết: 75 giờ; thực hành: 240 

giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Từ 15 tuổi trở lên, biết ñọc biết viết, có 

sức khỏe phù hợp với nghề cần học. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Trình bày ñược các khái niệm, các nguyên lý cơ bản về gia công, lắp dựng, 

tháo dỡ giàn giáo và ván khuôn trong xây dựng tòa nhà. 

- Mô tả ñược yêu cầu và quy trình thực hiện những nhiệm vụ trong lắp dựng, 

tháo dỡ giàn giáo và ván khuôn. 

2. Về kỹ năng 

- Thực hiện ñược những kỹ thuật trong lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo và ván khuôn. 

- Có các kỹ năng giao tiếp với khách hàng. 

- Có kỹ năng mềm. 

3. Thái ñộ 

- Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và an toàn lao ñộng.  

- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp.  

4. Cơ hội việc làm 

- Tham gia công tác lắp dựng giàn giáo, ván khuôn phục vụ công tác ñổ bê tông 

hoặc công tác xây tô của 1 ngôi nhà. 
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- Cơ hội làm việc tại công ty, xí nghiệp xây dựng, xuất khẩu lao ñộng nghề xây 

dựng. 

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ ) 

Tổng số Lý thuyết Thực hành 

Mð01 
An toàn lao ñộng trong công tác 
ván khuôn, giàn giáo 

01515

01515Tổng quan về giàn giáoMð02

9015105Lắp dựng và tháo dỡ giàn giáoMð03

01515Tổng quan về ván khuônMð04

15015165Lắp dựng và tháo dỡ ván khuônMð05

24075315TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ KỸ THUẬT LẮP DỰNG 

GIÀN GIÁO 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: AN TOÀN LAO ðỘNG VÀ SƠ CẤP CỨU KHI XẢY RA TAI NẠN 

TRONG CÔNG TÁC VÁN KHUÔN, GIÀN GIÁO 
 

Tên nghề: Kỹ thuật lắp dựng giàn giáo 

Tên mô ñun: An toàn lao ñộng và sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn trong công 

tác ván khuôn, giàn giáo 

Mã mô ñun: Mð01 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 
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I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

0,43ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,43   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0  

0,06ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

Máy vi tính1
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

0,43 

2 
Máy chiếu 
(Projector) 

- Cường ñộ chiếu sáng 2500ANSI 
Lumens  
- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 
1800mm 

0,43 

0,43Loại thông dụng trên thị trườngBảng di ñộng3  

0,43Kích thước in tối thiểu khổ giấy A4Máy in4

Loa treo tường5

- Công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173 x 195 x 101mm 
- Khối lượng: 780g 

0,43 

Amply6

- Công suất: 250W, 220V, 50Hz 
- Kích thước: 485mm x 385mm x 
182mm 
- Cổng kết nối: LINE, Micro, REC, 
SUB 

0,43 

Tivi7
- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 

0,43 

0,43- Tần số: 800Hz - 12KHzMicro8
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB  
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%  

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

TờGiấy in A41
Thông dụng tại thời ñiểm 
mua sắm  

7,50 

ChiếcBút dạ2
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,03 

HộpMực in3
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,005 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người 

học x số giờ) 

Phòng học lý thuyết1  0,6450,431,5

006Phòng thực hành2
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: TỔNG QUAN VỀ GIÀN GIÁO 
 

Tên nghề: Kỹ thuật lắp dựng giàn giáo 

Tên mô ñun: Tổng quan về giàn giáo 

Mã mô ñun: Mð02 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

0,43ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,43   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0  

0,06ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy vi tính1
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

0,43 

2 
Máy chiếu 
(Projector) 

- Cường ñộ chiếu sáng 2500ANSI 
Lumens  
- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 
1800mm 

0,43 

0,43Loại thông dụng trên thị trườngBảng di ñộng3  

0,43Kích thước in tối thiểu khổ giấy A4Máy in4

Loa treo tường5
- Công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173 x 195 x 101mm 

0,43 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

- Khối lượng: 780g 

Amply6
- Công suất: 250W, 220V, 50Hz 
- Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm 
- Cổng kết nối: LINE, Micro, REC, SUB 

0,43 

Tivi7
- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 

0,43 

Micro8
- Tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB  
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%  

0,43 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

7Thông dụng tại thời ñiểm mua sắmTờGiấy in A41 ,5 

0,03Loại thông dụng trên thị trườngChiếcBút dạ2  

0,005Loại thông dụng trên thị trườngHộpMực in3

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1 Phòng học lý thuyết 0,6450,431,5

2 Phòng thực hành 006
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ GIÀN GIÁO 
 

Tên nghề: Kỹ thuật lắp dựng giàn giáo 

Tên mô ñun: Lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo 

Mã mô ñun: Mð03 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

5,86ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,43 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 5,43  

0,88ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị 
(giờ) 

Máy vi tính1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

0,43 

Máy chiếu (Projector)2

- Cường ñộ chiếu sáng 2500ANSI 
Lumens  
- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm 
x 1800mm 

0,43 

0,43Loại thông dụng trên thị trườngBảng di ñộng3  

0,43Kích thước in tối thiểu khổ giấy A4Máy in4

Loa treo tường5
- Công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 

0,43 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị 
(giờ) 

- Kích thước: 173 x 195 x 101mm 
- Khối lượng: 780g 

Amply6

- Công suất 250W, 220V,50Hz 
- Kích thước: 485mm x 385mm x 
182mm 
- Cổng kết nối: LINE, Micro, REC, 
SUB 

0,43 

Tivi7
- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 

0,43 

Micro8
- Tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB 
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%  

0,43 

9 
Video, hình ảnh về các 
bước lắp dựng giàn 
giáo khung 

0,06Thu thập thông tin, dữ liệu

10 
Video, hình ảnh về các 
bước lắp dựng giàn 
giáo nêm 

0,06Thu thập thông tin, dữ liệu

11 
Video, hình ảnh về các 
bước lắp dựng giàn 
giáo Ringlock 

1,94Thu thập thông tin, dữ liệu

10,83Loại thông dụng trên thị trườngMáy hàn12

31,67Loại thông dụng trên thị trườngBúa13

31,67Loại thông dụng trên thị trườngKiềm14

31,67Loại thông dụng trên thị trườngVít15

10,83Loại thông dụng trên thị trườngMáy khoan16
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị 
(giờ) 

17 
Mâm giàn giáo dùng 
chung 

1,67Loại thông dụng trên thị trường

Khung giàn giáo18
Loại 2 khung 2 chéo, thông dụng thị 
trường 

3,33 

6,67Loại thông dụng trên thị trườngỐng nối19

6Loại thông dụng trên thị trườngChốt giàn giáo20 ,67 

Thanh Giằng chéo21
Bộ 2 khung 2 chéo, thông dụng thị 
trường 

3,33 

13,Tùy theo bộ khung giàn giáoThanh chống ñứng22 33 

40,00Ống thép D21, dày 2mmThanh giằng ngang23

6,67Ống D49, dày 2mmThanh Conson24

13,33Tùy theo bộ khung giàn giáoKích U ñầu25

13,33Tùy theo bộ khung giàn giáoKích U chân26

46,67D48, 1m, dày 2-2.3mmCây chống Ringlock27

70,00Dày 8-10mmðĩa hoa thị28

29 
Thanh giằng chéo 
Ringlock 

46,67D42, dày 2mm

46,67Dày 8-10mmBát nêm30

31 
Thanh giằng ngang 
Ringlock 

70,00D42, dày 2mm

23,33D42, dày 2mmChống consol Ringlock32

65,0Loại thông dụng trên thị trườngDây an toàn33 0 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị 
(giờ) 

Loại thông dụng trên thị trườngThang giàn giáo34 21,67 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

TờGiấy in A41
Thông dụng tại thời ñiểm mua 
sắm  

7,5 

0,03Loại thông dụng trên thị trườngChiếcBút dạ2  

0,005Loại thông dụng trên thị trườngHộpMực in3

1Loại thông dụng trên thị trườngðôiGăng tay4

Loại thông dụng trên thị trườngChiếcKhẩu trang5 1 

1Loại thông dụng trên thị trườngBộQuần áo6

ChiếcMũ bảo hộ7
Thông dụng tại thời ñiểm mua 
sắm  

1 

1Loại thông dụng trên thị trườngðôiGiày bảo hộ8  

1,3Loại thông dụng trên thị trườngMũiMũi khoan9 8 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người 

học x số giờ) 

Phòng học lý thuyết1  0,6450,431,5

32,585,436Phòng thực hành2
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: TỔNG QUAN VỀ VÁN KHUÔN 
 

Tên nghề: Kỹ thuật lắp dựng giàn giáo 

Tên mô ñun: Tổng quan về ván khuôn  

Mã mô ñun: Mð4 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

0,43ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,43   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0,00  

0,06ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính1

- Cấu hình: Tối thiểu Core I3  
- Chuột quang: Cổng USB 
- Bàn phím: kết nối cổng USB 
- Kích thước: 46.7 x 20 x 4 cm  
- Màn hình: LCD 17 inch 

0,43 

Máy chiếu2
- Cường ñộ chiếu sáng 2500ANSI Lumens  
- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 
1800mm 

0,43 

Bảng di ñộng3
- Kích thước 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông viết 
bảng tiện dụng 

0,43 

0,43Kích thước in tối thiểu khổ giấy A4Máy in4
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Loa treo tường5

- Công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173 x 195 x 101mm 
- Khối lượng: 780g 

0,43 

Amply6
- Công suất: 250W, 220V, 50Hz 
- Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm 
- Cổng kết nối: LINE, Micro, REC, SUB 

0,43 

Tivi7
- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 

0,43 

Micro8
- Tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB  
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%  

0,43 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

TờGiấy in A41
Thông dụng tại thời ñiểm mua 
sắm  

7,5 

Loại thông dụng trên thị trườngChiếcBút dạ2  0,03 

Loại thông dụng trên thị trườngHộpMực in3  0,005 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một người 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người học 

x số giờ) 

0,6450,431,5Phòng học lý thuyết1

006Phòng thực hành2
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Bảng 5: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN 
 

Tên nghề: Kỹ thuật lắp dựng giàn giáo 

Tên mô ñun: Lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn  

Mã mô ñun: Mð5 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

8,76ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,43   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 8,33  

1,31ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính1

- Cấu hình: Tối thiểu Core I3 
- Chuột quang: Cổng USB 
- Bàn phím: kết nối cổng USB 
- Kích thước: 46.7 x 20 x 4 cm 
- Màn hình: LCD 17 inch 

0,43 

Máy chiếu2

- Cường ñộ chiếu sáng 2500ANSI 
Lumens 
- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 
1800mm 

0,43 

Bảng di ñộng3
- Kích thước: 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông 
viết bảng tiện dụng 

0,43 

0,43Kích thước in tối thiểu khổ giấy A4Máy in4
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Loa treo tường5

- Công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173 x 195 x 101mm 
- Khối lượng: 780g 

0,43 

Amply6

- Công suất 250W, 220V, 50Hz 
- Kích thước: 485mm x 385mm x 
182mm 
- Cổng kết nối: 
LINE, Micro, REC, SUB 

0,43 

Tivi7
- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 

0,43 

Micro8
- Tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB 
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30% 

0,43 

132,002,5kg, có ñầu gỡ ñinhBúa9

10 
Xà cầy, xà beng 
nhổ ñinh 

66,0024in (610mm)

1980,00Con kê bằng bê tông dày 100mmCon kê11

105,67Loại D12Thanh ty ren12

193,33Loại D12Bát chuồn13

9,00Loại 160gQuả rọi14

15 
Ván khuôn thép 
tấm ñịnh hình 

128,00Kích thước 0,5x1m

16 
Ván khuôn thép 
cột ñịnh hình 

140,67Hình chữ nhật 30x60cm, dày 2mm

2853,3310mmChốt sâu cốp pha17
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

18 Máy cắt ñĩa ðường kính ñá cắt ≤ 350mm 18,00 

19 Dụng cụ ño Thước cuộn, thước thép thẳng dài 5m 198,00 

20 Thước nivo Nhôm, dài 1m 33,00 

21 Khung giàn giáo 
Loại 2 khung 2 chéo, thông dụng thị 
trường 

36,00 

22 Ống nối Loại thông dụng trên thị trường 24,00 

23 Chốt giàn giáo Loại thông dụng trên thị trường 72,00 

24 
Thanh Giằng 
chéo 

Theo quy ñịnh hiện hành 108,00 

25 
Xô ñựng dụng cụ 
thực hành 

Xô nhựa loại 10 lít 132,00 

26 Cây chống xiên Loại 1m 552,00 

27 Thang giàn giáo Loại thông dụng trên thị trường 7,00 

28 Gông cột Dùng cho cột 30x30cm 0,67 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1 Giấy A4 Tờ Loại thông dụng trên thị trường 7,5 

2 Bút dạ Chiếc Loại thông dụng trên thị trường 0,03 

3 Mực in Hộp Loại thông dụng trên thị trường 0,01 

4 Găng tay vải ðôi Vật liệu vải 0,63 

5 Bảo hộ lao ñộng Bộ ðồng phục 0,63 

6 
Chổi quét và ñồ 
xúc rác 

Cái Loại thông dụng trên thị trường 1,25 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Loại thông dụng trên thị trườngCáiCây lau sàn7 ,25 

33Loại thông dụng trên thị trườngTờBản vẽ A38

0,446mmKgðinh thép9

10 
Mũ bảo hộ lao 
ñộng 

0,63Loại thông dụng trên thị trườngCái

Gỗ ván ( cả nẹp)11  2,9118 x 200 x 3000mmm3

41,6330 x 30mmMétThép hộp12

0,1Loại sử dụng trên caoCáiDây ñai an toàn13

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 
một người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1,1550,771,5Phòng học lý thuyết1

100,0216,676Phòng thực hành2
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Phụ lục CXII 
ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Nghiệp vụ bảo vệ” 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 

 

 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO  

� Tên nghề: Nghiệp vụ bảo vệ 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 300 giờ (Lý thuyết: 85 giờ; Thực hành: 

215 giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Thanh niên trong ñộ tuổi lao ñộng, có 

nhu cầu học nghề 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Trình bày ñược các khái niệm cơ bản về nghiệp vụ bảo vệ, nắm vững pháp luật 

các ñặc tính, thông số cơ bản của các thiết bị bảo vệ. 

- Mô tả ñược yêu cầu và quy trình thực hiện ñược nghiệp vụ bảo vệ. 

2. Về kỹ năng 

- Thực hiện ñược những nhiệm vụ trong nghiệp vụ bảo vệ. 

- Có các kỹ năng giao tiếp với khách hàng. 

- Có kỹ năng mềm. 

3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và toàn lao ñộng.  

- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp. 
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II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian (giờ)  

Tổng số Lý thuyết Thực hành 

03030Kỹ năng giao tiếp & ứng xửMð01

03030Pháp luậtMð02

201030Giáo dục quốc phòng - An ninhMð03

55560Huấn luyện thể lựcMð04

651075Huấn luyện võ thuậtMð05

15015Huấn luyện PCCCMð06

15015Huấn luyện sơ cấp cứuMð07

45045Nghiệp vụ bảo vệMð08

21585300TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: KỸ NĂNG GIAO TIẾP & ỨNG XỬ 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bảo vệ 

Tên mô ñun: Kỹ năng giao tiếp & ứng xử      

Mã mô ñun: Mð1 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh / sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

0,93ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,93   
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STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0,00  

0,07ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

0,93 

Bảng di ñộng2

- Kích thước: 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông 
viết bảng tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

0,93 

Loa treo tường3

- Bằng nhựa ABS, công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173 x 195 x 101mm 
- Khối lượng: 780g 

0,93 

Amply4

- Công suất 250W, 220V,50Hz 
- Kích thước : 485mm x 385mm x 
182mm 
- Cổng kết nối : LINE, Micro, 
REC, SUB 

0,93 

Tivi5

- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 Hz 

0,93 

Micro6
- ðáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz  
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB  
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30 1KHz 

0,93 

Bình chữa cháy7
- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

0,93 
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III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Giáo trình theo nhà trườngCuốnGiáo trình1

15ðịnh lượng 80gsmTờGiấy A02

107 màu, ðịnh lượng 25gsmXấpGiấy màu thủ công3

CâyBút lông màu ñỏ4

- TL: 18g 
- Dài: 15cm 
- Bề rộng nét viết 2.5mm 
- Bơm ñược mực 

10 

CâyBút lông màu xanh5

- TL: 18g 
- Dài: 15cm 
- Bề rộng nét viết 2.5mm 
- Bơm ñược mực 

10 

0,2ðịnh lượng 50 - 70gsmGramGiấy A46

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng 

cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung bình 
của 01 (một) học 

viên (m2) 

Tổng thời gian 
sử dụng của 
01 (một) học 

viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

45301,5Phòng học lý thuyết1

003Phòng thực hành2

2,2500Khu chức năng khác3
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: PHÁP LUẬT 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bảo vệ 

Tên mô ñun: Pháp luật             

Mã mô ñun: Mð2 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

0,93ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,93   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0,00  

0,07ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

1 
Máy tính xách 
tay 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

0,93 

Bảng di ñộng2

- Kích thước: 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông viết 
bảng tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

0,93 

Loa treo tường3

- Bằng nhựa ABS, công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173 x 195 x 101mm 
- Khối lượng: 780g 

0,93 

Amply4

- Công suất 250W, 220V,50Hz 
- Kích thước : 485mm x 385mm x 
182mm 
- Cổng kết nối : LINE, Micro, REC, 

0,93 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

SUB 

Tivi5

- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 Hz 

0,93 

Micro6
- ðáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB 
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30 1KHz 

0,93 

Bình chữa cháy7
- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

0,93 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

1Theo quy ñịnh trườngCuốnGiáo trình, tài liệu1

0,2ðịnh lượng 50 - 70gsmGramGiấy A42

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

45301,5Phòng học lý thuyết1

003Phòng thực hành2

2,2500Khu chức năng khác3
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bảo vệ 

Tên mô ñun: Giáo dục Quốc phòng - An ninh    

Mã mô ñun: Mð3 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

1,51ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,31   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 1,20  

ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII 0,30  

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT 
Tên thiết 

bị 
Thông số kỹ thuật cơ bản 

ðịnh mức  
thiết bị (giờ) 

1 
Máy tính 
xách tay 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời ñiểm 
mua sắm 

1,51 

2 
Bảng di 
ñộng 

- Kích thước 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông viết bảng 
tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

1,51 

3 
Loa treo 
tường 

- Bằng nhựa ABS, công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173 x 195 x 101mm 
- Khối lượng: 780g 

1,51 

Amply4
- Công suất 250W, 220V,50Hz 
- Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm 
- Cổng kết nối: LINE, Micro, REC, SUB 

1,51 

Tivi5
- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 

1,51 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 291+292/Ngày 01-9-2026 46 



47

STT 
Tên thiết 

bị 
Thông số kỹ thuật cơ bản 

ðịnh mức  
thiết bị (giờ) 

Wifi- Kết nối: HDMI, USB, LAN,  
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 Hz 

Micro6
- ðáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB 
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30 1KHz 

1,51 

7 
Bình chữa 
cháy 

- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

1,51 

8 

Mô hình 
súng tiểu 
liên AK-47 
luyện tập 

- Chiều dài tổng thể 880 mm 
- Khối lượng súng: 3,8 Kg 
- Quai súng bằng sợi tổng hợp màu xanh ñiều 
chỉnh ñược ñộ dài ngắn 
- Lỗ ñầu nòng cỡ 7,62 mm có thể lắp ñèn laser 
ñể mô phỏng ñường ñạn hoặc các thiết bị bổ 
trợ khác 
- Súng ñược chế tạo không có kim hoả, không 
có tác dụng bắn ñạn thật nên ñảm bảo an toàn 
cho người dạy và người học 
- Vật liệu cơ bản ñể chế tạo sản phẩm: Thép 
Cacbon cường ñộ cao, ñồng vàng, nhựa PPR 
theo công nghệ của ðức 

1,20 

9 
Mô hình 
lựu ñạn 

- Khối lượng: 0,45kg 
- Toàn bộ ñược sơn màu ñen, có viền trắng ở 
giữa 
- Vật liệu cơ bản ñể chế tạo sản phẩm: Thép 
Cacbon cường ñộ cao, gang ñúc 
- Không có tác dụng gây nổ 

1,20 

10 
Súng tập 
bắn ñiện tử 

- Súng bắn tập ñiện tử sử dụng công nghệ laser 
- hồng ngoại và mô phỏng 
- Thông số kỹ thuật: Nguồn ñiện: 220V/50Hz 
- Công suất tiêu thụ: 40VA 
- Sai số thời gian: 3ms 
- Tần số quét mẫu: 128 Hz 
- Tốc ñộ truyền số liệu: 1920 baud 
- Khoảng cách mô phỏng hữu hiệu: 10m, 25m, 
50m 

1,20 
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STT 
Tên thiết 

bị 
Thông số kỹ thuật cơ bản 

ðịnh mức  
thiết bị (giờ) 

11 

Bộ bia 
(khung + 
mặt bia số 
4) 

1,20Kích thước: 75 x75 x 196cm

12 
Kính kiểm 
tra ngắm 

Vật liệu cơ bản ñể chế tạo sản phẩm: Thép 
Cacbon cường ñộ cao, kính phản xạ + khung 
kính + giá kẹp 

1,20 

13 
Súng bắn 
ñạn cao su  

- Kích thước: 210 x 120 x 35 mm 
- Trọng lượng: 830 gr 
- Chất liệu: thép cao cấp toàn thân, chống trầy, 
chịu lực tốt 
- Băn ñạn 17 viên, cỡ ñạn 9mm, cal 3.15mm, 
tầm hiệu quả 55 ~ 65 m 
- Sử dụng ñầu ñạn cao su, ñầu ñạn hơi cay 

1,20 

14 
Bình xịt 
hơi cay 

- Dung tích: 40 ml 
- Nguyên liệu: chiết xuất từ ớt cay tự nhiên 
- Công dụng: làm cay, ngạt, nóng, choáng 
- Phạm vi ảnh hưởng: ảnh hưởng ngay lập tức 
trong phạm vi 3m, phạm vi ảnh hưởng có thể 
lên tới 20m trong phòng kín 

1,20 

15 
Dùi cui 
ñiện 

- Thiết kế dưới dạng gậy ñiện xếp khúc, tiện 
dụng 
- Trọng lượng: 450 gr, dùng pin sạc ngoài 
dung lượng cao 
- ðược làm từ nhựa tổng hợp cao cấp toàn thân 
- ðiện áp 2.500 Vols, kích ñiện khoảng 400 ~ 
450 lần 
- Có ñèn led chiếu sáng trong ñêm, còi hụ, chốt 
an toàn 

1,20 

16 
Gậy sắt 3 
khúc 

- Làm bằng thép không rỉ 
- Kéo dài 51cm 

1,20 

17 
Áo bảo 
hiểm 
chống dao 

- Chất liệu: Vải tổng hợp chống thấm nước, 
ruột áo có lớp kevlar + 
1 lớp lưới thép. 
- Kích thước: dài 65 cm, eo 60cm, ngực 40 cm. 
- Trọng lượng: 2kg +/-10 

1,20 

18 Găng tay 1,20- Kết hợp các sợi thép không gỉ

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 291+292/Ngày 01-9-2026 48 



49

STT 
Tên thiết 

bị 
Thông số kỹ thuật cơ bản 

ðịnh mức  
thiết bị (giờ) 

bắt dao màichốngEN388Sợi- Chất liệu:  
mòn, chống dao 

Gậy cao su19

- Chiều dài: 510 mm 
- Trọng lượng: 536 g ± 10g 
- ðường kính: 28 mm 
- Trên thân có số 

1,20 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

1Giáo trình theo nhà trườngCuốnGiáo trình1

2ðầu cao su cỡ ñạn 9mmViênðạn súng cao su2

2ðiện áp: 9VViênPin sạc3

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

15101,5Phòng học lý thuyết1

60203Phòng thực hành2

3,7500Khu chức năng khác3
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: HUẤN LUYỆN THỂ LỰC 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bảo vệ 

Tên mô ñun: Huấn luyện thể lực      

Mã mô ñun: Mð4 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,46ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,15   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,31  

0,77ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,46 

Bảng di ñộng2

- Kích thước 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông 
viết bảng tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

3,46 

Loa treo tường3

- Bằng nhựa ABS, công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173 x 195 x 101mm 
- Khối lượng: 780g 

3,46 

Amply4

- Công suất 250W, 220V,50Hz 
- Kích thước : 485mm x 385mm x 
182mm 
- Cổng kết nối : LINE, Micro, REC, 

3,46 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 
SUB 

Tivi5

- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 Hz 

3,46 

Micro6
- ðáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz  
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB  
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30 1KHz 

3,46 

Bình chữa cháy7
- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

3,46 

3,31Còi InoxCòi8

ðồng hồ bấm giờ9
Hiện giờ; phút; giây; AM / PM chỉ 
số; tháng; dữ liệu; và ngày trong tuần 

3,31 

Xà ñơn treo tường10
Dài 60 - 100cm, chất lượng bằng 
inox 304 

3,31 

Dây nhảy thể dục11

- Kích thước dây: 2.2 mét 
- ðồ dày dây: 1 cm 
- Kích thước cán cầm: 17 cm 
- Chất Liệu: Nhựa, dây sợi tổng hợp 
cotton 

3,31 

Ghế tập ña năng12
- Trọng lượng: 8kg 
- Kích thước: 140 x 48 x 75 cm 

3,31 

Dây Cao Su13
ðàn hồi kháng lực tập thể dục Yoga 
1,5 mét 5.0 

3,31 
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III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

1Giáo trình theo nhà trườngCuốnGiáo trình1

0,2Màu sắc: trắng - ñỏQuảBóng ñá2

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên (m2*giờ) 

7,551,5Phòng học lý thuyết1

165553Phòng thực hành2

8,62500Khu chức năng khác3
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Bảng 5: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: HUẤN LUYỆN VÕ THUẬT 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bảo vệ 

Tên mô ñun: Huấn luyện võ thuật       

Mã mô ñun: Mð5 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I  

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,22ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,31   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,91  

0,92ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

Bảng di ñộng2

- Kích thước: 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông viết 
bảng tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

4,22 

Loa treo tường3

- Bằng nhựa ABS, công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173 x 195 x 101mm 
- Khối lượng: 780g 

4,22 

Amply4

- Công suất 250W, 220V,50Hz 
- Kích thước : 485mm x 385mm x 
182mm 
- Cổng kết nối : LINE, Micro, REC, 

4,22 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

SUB 

Tivi5

- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 Hz 

4,22 

Micro6
- ðáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB.  
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30 1KHz 

4,22 

Bình chữa cháy7
- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

4,22 

3,91Còi InoxCòi8

3,91Thảm 9 răng 40mmThảm tập võ9

3,91Võ phục TaewandoVõ phục10

3,91TaewandoGăng tay thi ñấu11

ðích ñỡ ña năng12
- Chiều dài: 24cm 
- Chiều rộng: 20cm 
- Chiều cao: 11cm 

3,91 

13 
ðích ñỡ ñấm tay 
cong 

3,9124 x 18,5 x 6,5cm, ñường kính 25cm

3,91Cao 105cm - ñường kính 32cmBao cát14

3,91Giáp có vai 2 mặtGiáp Teawando15
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II. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

1Giáo trình theo nhà trườngCuốnGiáo trình1

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ 

sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

15101,5Phòng học lý thuyết1

195653Phòng thực hành2

10,500Khu chức năng khác3
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Bảng 6: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: HUẤN LUYỆN PCCC 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bảo vệ 

Tên mô ñun: Huấn luyện PCCC       

Mã mô ñun: Mð6 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

0,90ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,00   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0,90  

0,21ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

Bình chữa cháy1
- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

0,90 

0,90Còi InoxCòi2

Loa cầm tay3

- Thân: Nhựa ABS 
- Công suất: 6 W 
- Kích thước: 160 (W) × 256 (H) × 
260 (D) mm 
- TL: 620g 

0,90 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

4 
Thùng phuy ñựng 
cát 

- Chất liệu: sắt 
- Bên hông: có gắn tay cầm 
- Màu sắc: ñỏ 
- Sơn chữ PCCC trên bề mặt 
- Chiều cao: ~48cm 
- ðường kính: ~57cm 

0,90 

Mặt nạ phòng ñộc5

- Chất liệu: Silicone lỏng y tế an toàn, 
phin lọc hoạt tính 
- Tính năng: Chống ñộc, hóa chất  
- Môi trường: Môi trường có Hợp chất 
hữu cơ (nồng ñộ cực thấp ) 
- Loại: 1 Phin 

0,90 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Giáo trình theo nhà trườngCuốnGiáo trình1

CáiChăn cứu hỏa2
- Kích thước: 1m8*1m8 
- Chất liệu: sợi thủy tinh chịu 
nhiệt 

1 

3 
Quần áo chống 
cháy  

Bộ 

- Kiểu dài tay; cổ bẻ, phía 
dưới cổ áo có 01 chiếc cúc 
bằng thép không gỉ, có dây 
ñai gắn cố ñịnh bên cổ trái và 
gắn băng gai bên cổ phải 
- Chất liệu: Nomex chống 
cháy ñịnh lượng 195g/m3 
gồm 2 lớp: Lớp chống cháy, 
lớp lót bên trong 
- Chịu ñược nhiệt ñộ 80-100 
ñộ C 

1 

1M3CáiKhẩu trang4

CáiXẻng xúc5
- Chất liệu sắt carbon 
- Cán gỗ dài 1m2 

1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

M3Cát6

- Kích thước: Hạt cát phải có 
ñộ lớn từ 1,4 - 3mm 
- Cát chứa hàm lượng sỏi có 
ñường kính từ 5-10 mm và 
không vượt quá 5% khối 
lượng 

1 

1Nước máyM3Nước7

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ 

sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời gian 
sử dụng của 
01 (một) học 

viên (giờ) 

ðịnh mức 
sử dụng của 

01 (một) 
học viên 
(m2*giờ) 

001,5Phòng học lý thuyết1

45153Phòng thực hành2

2,2500Khu chức năng khác3
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Bảng 7: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bảo vệ 

Tên mô ñun: Huấn luyện sơ cấp cứu       

Mã mô ñun: Mð7 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

0,90ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,00   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0,90  

0,21ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

1 
Máy tính xách 
tay 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

0,90 

Bảng di ñộng2

- Kích thước 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông viết 
bảng tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

0,90 

Loa treo tường3

- Bằng nhựa ABS, công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173 x 195 x 101mm 
- Khối lượng: 780g 

0,90 

Amply4

- Công suất: 250W, 220V, 50Hz 
- Kích thước: 485mm x 385mm x 
182mm 
- Cổng kết nối: LINE, Micro, REC, SUB 

0,90 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Tivi5

- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 Hz 

0,90 

Micro6
- ðáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB 
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30 1KHz 

0,90 

Bình chữa cháy7
- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

0,90 

8 
Cáng cứu 
thương Inox 

0,90Kích thước: 100 x 25 x 15cm

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

Giáo trình theo nhà trườngCuốnGiáo trình1  1 

TúiTúi sơ cấp cứu2
Theo tiêu chuẩn bộ y tế 
(túi loại A) 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ 

sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời gian 
sử dụng của 
01 (một) học 

viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

001,5Phòng học lý thuyết1

45153Phòng thực hành2

2,2500Khu chức năng khác3
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Bảng 8: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: NGHIỆP VỤ BẢO VỆ 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bảo vệ 

Tên mô ñun: Nghiệp vụ bảo vệ        

Mã mô ñun: Mð8 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

2,71ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,00   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 2,71  

0,63ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

2,71 

Bảng di ñộng2

- Kích thước 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông 
viết bảng tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

2,71 

Loa treo tường3

- Bằng nhựa ABS, công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173 x 195 x 101mm 
- Khối lượng: 780g 

2,71 

Amply4
- Công suất 250W, 220V,50Hz 
- Kích thước: 485mm x 385mm x 
182mm 

2,71 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

- Cổng kết nối : LINE, Micro, REC, 
SUB 

Tivi5

- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 Hz 

2,71 

Micro6
- ðáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB 
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30 1KHz 

2,71 

Bình chữa cháy7
- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

2,71 

2,71Còi InoxCòi8

Súng bắn ñạn cao su9

- Kích thước: 210 x 120 x 35 mm 
- Trọng lượng: 830 gr 
- Chất liệu: thép cao cấp toàn thân, 
chống trầy, chịu lực tốt 
- Băn ñạn 17 viên, cỡ ñạn 9mm, cal 
3.15mm, tầm hiệu quả 55 ~ 65 m 
- Sử dụng ñầu ñạn cao su, ñầu ñạn 
hơi cay 

2,71 

Bình xịt hơi cay10

- Dung tích: 40 ml 
- Nguyên liệu: chiết xuất từ ớt cay 
tự nhiên 
- Công dụng: làm cay, ngạt, nóng, 
choáng 
- Phạm vi ảnh hưởng: ảnh hưởng 
ngay lập tức trong phạm vi 3m, 
phạm vi ảnh hưởng có thể lên tới 
20m trong phòng kín 

2,71 

Gậy sắt 3 khúc11
- Làm bằng thép không rỉ 
- Kéo dài 51cm 

2,71 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

12 
Áo bảo hiểm chống 
dao 

- Chất liệu: Vải tổng hợp chống 
thấm nước, ruột áo có lớp kevlar + 1 
lớp lưới thép. 
- Kích thước: dài 65 cm, eo 60cm, 
ngực 40 cm. 
- Trọng lượng: 2kg +/-10 

2,71 

Găng tay bắt dao13
- Kết hợp các sợi thép không gỉ 
- Chất liệu: Sợi EN388 chống mài 
mòn, chống dao 

2,71 

Gậy cao su14

- Chiều dài 510 mm 
- Trọng lượng: 536 g ± 10g 
- ðường kính: 28 mm 
- Trên thân có số 

2,71 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Giáo trình theo nhà trườngCuốnGiáo trình1

2ðầu cao su cỡ ñạn 9mmViênðạn súng cao su2

2ðiện áp : 9vViênPin sạc3

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng 

cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung bình 
của 01 (một) học 

viên (m2) 

Tổng thời gian 
sử dụng của 01 
(một) học viên 

(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

001,5Phòng học lý thuyết1

135453Phòng thực hành2

Khu chức năng khác3  6,7500
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Phụ lục CXIII 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Bán hàng trong siêu thị” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 
 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO  

� Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 300 giờ (Lý thuyết: 85 giờ; Thực hành: 215 

giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Thanh niên trong ñộ tuổi lao ñộng, có nhu 

cầu học nghề. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Trình bày ñược kiến thức cơ bản về khoa học hàng hóa. 

- Trình bày ñược những kiến thức cơ bản về giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách 
hàng. 

- Trình bày ñược những kiến thức cơ bản về quảng cáo, tiếp thị hàng hóa trong 
siêu thị. 

- Xác ñịnh ñược quy trình cơ bản về trưng bày, bảo quản hàng hóa trong siêu thị. 

- Xác ñịnh ñược nội dung cơ bản về quy trình kiểm kê hàng hóa trong siêu thị. 

2. Về kỹ năng 

- Giao tiếp, tư vấn, chăm sóc ñược khách hàng. 

- Thiết kế và tổ chức ñược chương trình quảng cáo hàng hóa. 

- Làm ñược công việc trưng bày hàng hóa trong siêu thị. 

- Lựa chọn phương pháp hợp lý ñể bố trí các gian hàng, các loại hàng hóa theo 
không gian ñược thiết kế trong siêu thị. 

- Sử dụng ñược các biện pháp và quy trình bảo quản hàng hóa trong siêu thị. 

- Xuất và nhập ñược hàng chính xác, ñúng số lượng, ñúng chủng loại. 
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- Xây dựng ñược trình tự kiểm kê bàn giao ca bán hàng. 

- Lập và quản lý ñược chứng từ, báo cáo bán hàng. 

- Tổ chức thực hiện ñược quy trình nghiệp vụ bán hàng, quy trình của nghiệp vụ 
thu ngân. 

 - Làm ñược nội dung công việc của một ca bán hàng. 

 - Làm ñược công việc vận chuyển hàng hóa trong siêu thị và cho khách hàng. 

 - Sử dụng ñược các công cụ, phần mềm trong bán hàng trực tuyến. 

 - Hướng dẫn ñược những người có trình ñộ sơ cấp nghề. 

 - Biết tổ chức làm việc nhóm trong hoạt ñộng bán hàng. 

3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và toàn lao ñộng.  

- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp. 

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ )  

Tổng số Lý thuyết Thực hành 

402060Kỹ năng giao tiếp & ứng xửMð01

04545Tổng quan về bán hàngMð02

Mð03 
Huấn luyện người bán hàng 
chuyên nghiệp 

55560

55560Chăm sóc khách hàngMð04

Mð05 
Tổ chức và quản lý nhân 
viên bán hàng 

651075

21585300TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ BÁN HÀNG TRONG SIÊU 

THỊ 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: KỸ NĂNG GIAO TIẾP & ỨNG XỬ 

 
Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị 

Tên mô ñun: Kỹ năng giao tiếp & ứng xử      
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Mã mô ñun: Mð1 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 
học lý thuyết 35 học sinh / sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,03ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 2,41  

0,61ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

1 
Máy tính xách 
tay 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,03 

Bảng di ñộng2

- Kích thước 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông viết 
bảng tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

3,03 

Loa treo tường3

- Bằng nhựa ABS, công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173 x 195 x 101mm 
- Khối lượng: 780g 

3,03 

Amply4

- Công suất 250W, 220V,50Hz 
- Kích thước : 485mm x 385mm x 
182mm 
- Cổng kết nối : LINE, Micro, REC, SUB 

3,03 

Tivi5

- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 Hz 

3,03 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

Micro6
- ðáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB  
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30 1KHz 

3,03 

Bình chữa cháy7  
- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

3,03 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Giáo trình theo nhà trườngCuốnGiáo trình1

15ðịnh lượng 80gsmTờGiấy A02

107 màu, ñịnh lượng 25gsmXấpGiấy màu thủ công3

CâyBút lông màu ñỏ4

- TL: 18g 
- Dài: 15cm 
- Bề rộng nét viết 2.5mm 
- Bơm ñược mực 

10 

CâyBút lông màu xanh5

- TL: 18g 
- Dài: 15cm 
- Bề rộng nét viết 2.5mm 
- Bơm ñược mực 

10 

0,2ðịnh lượng 50 - 70gsmGramGiấy A46

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng 

cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung bình 
của 01 (một) học 

viên (m2) 

Tổng thời gian 
sử dụng của 
01 (một) học 

viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

120403Phòng thực hành2

7,500Khu chức năng khác3
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG 
 

Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị 

Tên mô ñun: Tổng quan về bán hàng          

Mã mô ñun: Mð2 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

1,40ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 1,40   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0,00  

ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII 0,11  

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,40 

Bảng di ñộng2

- Kích thước 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông 
viết bảng tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

1,40 

Loa treo tường3

- Bằng nhựa ABS, Công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173 x 195 x 101mm 
- Khối lượng: 780g 

1,40 

Amply4
- Công suất: 250W, 220V, 50Hz 
- Kích thước : 485mm x 385mm x 

1,40 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

182mm 
- Cổng kết nối : LINE, Micro, REC, 
SUB 

Tivi5

- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 Hz 

1,40 

Micro6
- ðáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB 
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30 1KHz 

1,40 

Bình chữa cháy7
- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

1,40 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh 

mức vật 
tư 

1Theo quy ñịnh trườngCuốnGiáo trình, tài liệu1

0,2ðịnh lượng 50 - 70gsmGramGiấy A42

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ 

sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

67,5451,5Phòng học lý thuyết1

003Phòng thực hành2

3,37500Khu chức năng khác3
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: HUẤN LUYỆN NGƯỜI BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP 
 

Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị 

Tên mô ñun: Huấn luyện người bán hàng chuyên nghiệp   

Mã mô ñun: Mð3 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,46ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,15   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,31  

0,77ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,46 

Bảng di ñộng2

- Kích thước: 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút 
lông viết bảng tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

3,46 

Loa treo tường3

- Bằng nhựa ABS, công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173x195x101mm 
- Khối lượng: 780g 

3,46 

Amply4

- Công suất 250W, 220V,50Hz 
- Kích thước : 485mm x 385mm x 
182mm 
- Cổng kết nối : LINE, Micro, REC, 

3,46 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

SUB 

Tivi5

- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 Hz 

3,46 

Micro6

- ðáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz  
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB  
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30 
1KHz 

3,46 

Bình chữa cháy7
- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

3,46 

3,31UHF (400-470MHz), 2200mAhBộ ñàm8

3,31Core I3, 240W, 7,6kgMáy bán hàng9

3,3190mm/s, khổ giấy K58mmMáy in hóa ñơn10

Ngăn kéo ñựng tiền11
Vỏ thép, 4 ngăn tiền giấy, 5 ô tiền 
xu 

3,31 

Máy quét mã vạch12

- Nguồn sáng: 650 nm visible laser 
diode 
- Tốc ñộ quét: 100 scan /s 
- Giải mã chuẩn barcode: 1D 
- ðọc cực tốt loại mã vạch nhỏ có 
chiều rộng, sâu 
- Chịu ñộ sốc khi rơi xuống nền bê 
tông 1.5m 
- Hiệu suất quét 1D: 5mil Code 39 
- Chế ñộ quét: nhấn nút/tự ñộng 
- Kết nối cáp USB, option: RS232 / 
Keyboard 

3,31 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

13 
Màn hình hiển thị cho 
khách hàng 

3,3120 x 2 line, 225 x 92 x 62mm, 1kg

Cân ñiện tử14
Max: 3000g Min: 0.1 g kích thước 
mỏng: 18 x 14 x 1,7 cm 

3,31 

Máy in mã vạch15
- Tốc ñộ in: 127mm/s 
- Khả năng 400- 600 tem / 1 phút 

3,31 

Máy kiểm kho16

- Dung lượng pin: 4500mAh 
- Thời gian sử dụng: liên tục 10h 
- Thời gian sạc: 5h 
- Trọng lượng: 265g 
- Chống sốc: 1.5m 
- Chống nước chống bụi: chuẩn 
IP65 

3,31 

Xe ñẩy tay17

- Tải trọng: 100 kg 
- Vật liệu: Thép có ñộ bền cao 
- Kích thước xe: 730 x 475 x 
815mm 

3,31 

18 
Quét thẻ từ MSR 
dùng ñể tích ñiểm 

- Chiều quét thẻ: 2 hướng 
- Kích cỡ: 90 x 34 x 28mm, 5vDC 

3,31 

3,31Bản quyềnPhần mềm bán hàng19

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Giáo trình theo nhà trườngCuốnGiáo trình1

CuộnTem in mã vạch2

- Quy cách tem: chuẩn siêu 
thị (35x22) mm 
- Số lượng tem: 
≈2000/cuộn 

1 

CáiBộ gỡ tem từ cứng3
- 85*85*65mm/box 
- Weight: 0.55kgs 

1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

CáiGiấy in hóa ñơn4
Khổ giấy 80mm, ñường 
kính 45mm 

1 

1Loại thông dụngCáiThẻ ñeo bảng tên5

1Loại thông dụngCáiCaravat + nơ cài6

130mlChaiNước hoa7

1Pin AAACặpPin bộ ñàm8

1May theo yêu cầuBộðồng phục bán hàng9

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử 

dụng của 01 
(một) học 
viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

7,551,5Phòng học lý thuyết1

165553Phòng thực hành2

8,62500Khu chức năng khác3
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 
 

Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị 

Tên mô ñun: Chăm sóc khách hàng       

Mã mô ñun: Mð4 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,46ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,15   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,31  

0,77ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

1 
Máy tính xách 
tay 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,46 

Bảng di ñộng2

- Kích thước 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông viết 
bảng tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

3,46 

Loa treo tường3

- Bằng nhựa ABS, Công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173x195x101mm 
- Khối lượng: 780g 

3,46 

Amply4
- Công suất 250W, 220V,50Hz 
- Kích thước : 485mm x 385mm x 
182mm 

3,46 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

- Cổng kết nối : LINE, Micro, REC, SUB 

Tivi5

- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 Hz 

3,46 

Micro6
- ðáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB 
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30 1KHz 

3,46 

Bình chữa cháy7
- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

3,46 

8  
Phần mềm quản 
lý khách hàng 

3,31Bản quyền

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật ðịnh mức vật tư 

1Giáo trình theo nhà trườngCuốnGiáo trình1

0,2ðịnh lượng 50 - 70gsmGramGiấy A42

3 
Sổ tay quản 
lý khách hàng 

1Sổ tay cá nhânCuốn

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung bình 

của 01 (một) 
học viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

7,551,5Phòng học lý thuyết1

165553Phòng thực hành2

8,62500Khu chức năng khác3
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Bảng 5: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG 
 

Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị 

Tên mô ñun: Tổ chức và quản lý nhân viên bán hàng    

Mã mô ñun: Mð5 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 
lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,22ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,31   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,91  

ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII 0,92  

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

1 
Máy tính xách 
tay 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,22 

Bảng di ñộng2

- Kích thước 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông viết 
bảng tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

4,22 

Loa treo tường3

- Bằng nhựa ABS, Công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173x195x101mm 
- Khối lượng: 780g 

4,22 

Amply4
- Công suất 250W, 220V,50Hz 
- Kích thước : 485mm x 385mm x182mm 
- Cổng kết nối : LINE, Micro, REC, SUB 

4,22 

Tivi5
- Màn hình: 32 inch, 220V  
- ðộ phân giải: HD 

4,22 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức  

thiết bị (giờ) 

- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 Hz 

Micro6
- ðáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB 
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30 1KHz 

4,22 

7 
Bình chữa 
cháy 

- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

4,22 

3,91UHF (400-470MHz), 2200mAhBộ ñàm8

9 
Phần mềm 
quản lý NV 

3,91Bản quyền

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Giáo trình theo nhà trườngCuốnGiáo trình1

0,2ðịnh lượng 50 - 70gsmRamGiấy A42

3 
Sổ tay quản lý 
nhân viên 

1Sổ tay cá nhânCuốn

2Pin AAACụcPin bộ ñàm4

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ 

sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung bình 
của 01 (một) học 

viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên (m2*giờ) 

15101,5Phòng học lý thuyết1

195653Phòng thực hành2

10,500Khu chức năng khác3
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Phụ lục CXIV 
ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Chế tác nữ trang” 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 

 

 

A.  CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO  
� Tên nghề: Chế tác nữ trang 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 315 giờ (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 270 
giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Thanh niên trong ñộ tuổi lao ñộng, có nhu 
cầu học nghề. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Trình bày ñược các quy trình cơ bản về nghề chế tác nữ trang, sử dụng thành 
thạo các dụng cụ trong nghề chế tác nữ trang. 

2. Về kỹ năng 

- Thực hiện ñược kỹ thuật chế tác nữ trang có gắn ñá. 

- Có các kỹ năng tiếp cận ñược chuyên môn cao hơn trong nghề chế tác nữ trang. 

- Có khả năng tự học, tìm hiểu các phương pháp chế tác nữ trang áp dụng công 
nghệ tiên tiến hiện ñại ñang ñược sử dụng hiện nay. 

3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và toàn lao ñộng.  

- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp. 

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO 

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ )  

Tổng số Lý thuyết Thực hành 

751590Kỹ thuật chế tác trang sức căn bảnMð01

651075Kỹ thuật gắn ñáMð02

801090Kỹ thuật chế tác trang sức có gắn ñáMð03  

501060Kỹ thuật xi mạ - ñánh bóngMð04
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TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ )  

Tổng số Lý thuyết Thực hành 

27045315TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ CHẾ TÁC NỮ TRANG 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: KỸ THUẬT CHẾ TÁC TRANG SỨC CĂN BẢN 
 

Tên nghề: Chế tác nữ trang 

Tên mô ñun: Kỹ thuật chế tác trang sức căn bản    

Mã mô ñun: Mð1 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh / sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,99ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,47   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 4,52  

1,08ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,99 

Bảng di ñộng2

- Kích thước 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút 
lông viết bảng tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

4,99 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Loa treo tường3

- Bằng nhựa ABS, Công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173x195x101mm 
- Khối lượng: 780g 

4,99 

Amply4

- Công suất 250W, 220V,50Hz 
- Kích thước : 485mm x 385mm x 
182mm 
- Cổng kết nối : LINE, Micro, 
REC, SUB 

4,99 

Tivi5

- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 Hz 

4,99 

Micro6
- ðáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB  
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30 1KHz 

4,99 

Bình chữa cháy7
- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

4,99 

Bộ dũa 10 chi tiết8

- Chiều dài dũa: 180 mm, phần mặt dũa 
dài 70mm 
- Gồm các ñầu dũa dẹp, dũa bán 
nguyệt, dũa tròn, dũa tam giác, dũa 
vuông, dũa hình lưỡi dao 

4,52 

Eto kẹp bàn9
- Kích thước tổng thể: 93*83mm 
- ðộ mở kẹp bàn tối ña: 35mm 
- ðộ mở tối ña của ê tô: 30mm 

4,52 

Eto hút chân không10

Hàm Mở Công Suất: 64mm  
Hàm width: 89mm 
Sử dụng nhôm ñúc chết hợp kim 
có thể xoay 360 ñộ, 90 ñộ nghiêng 
ðược trang bị với cao su hàm set 
Trọng lượng: 1,2kg 

4,52 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Chiều cao tối ña: 155mm trong khi ñộ mở 
lớn nhất của hàm kẹp 700mm 

Eto kẹp vô hột11

Kích thước sản phẩm: Cao: 135mm - 
Ngang: 135mm’ ðế cao 35mm, ñường 
kính 147mm. 
- Nặng: 8.8kg  
- Bộ 30 phụ kiện bao gồm:  
+ 8 ti tròn vạt phẳng ở ñầu, 
+ 4 ti kẹp vuông phẳng  
+ 2 ti kẹp chữ nhật cong khuyết bên mặt 
trong,  
+ 4 ti kẹp tròn lớn, 8 ti tròn bọc cao su  
+ 2 ti kẹp mặt trong phủ da 

4,52 

Kẹp gỗ12
- Chất liệu: Gỗ 
- Kích thước: dài 15cm/5.91 '' 
- Vòng gỗ dài 9.5cm/3.74'' 

4,52 

4,5253 chi tiếtBộ tuavit ña năng13

Mũi bánh xe14
- Kích thước: 3x145mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,52 

4,52Kích thước: 1x145mmMũi bí 1.015

4,52Kích thước: 3x145mmMũi cắt 3.016

Mũi ñầu bằng 1.017
- Kích thước: 1x145mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,52 

Mũi dù dày 90o 1.018
- Kích thước: 3x145mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,52 

Mũi dù mỏng 70o 3.119  
- Kích thước: 3x145mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,52 

Mũi dũa 1.020
- Kích thước: 1x145mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,52 

21 
Mũi hợp kim ñuốc 
bầu 2.35 

- Chiều dài: 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,52 

22 
Mũi hợp kim ñuốc 
dài 2.35 

- Chiều dài: 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,52 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 291+292/Ngày 01-9-2026



STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

23 
Mũi hợp kim ngọn 
lửa 2.35 

- Chiều dài: 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,52 

24 
Mũi hợp kim nhọn 
bầu 2.35 

- Chiều dài: 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,52 

25 
Mũi hợp kim nhọn 
dài 2.35 

- Chiều dài: 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,52 

26 
Mũi hợp kim nhọn 
2.35 

- Chiều dài: 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,52 

27 
Mũi hợp kim tròn 
2.35 

- Chiều dài: 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,52 

Mũi hợp kim trụ 6.028
- Kích thước: 6x180mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,52 

29 
Mũi hợp kim trụ bầu 
2.35 

- Chiều dài: 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,52 

Mũi móc máy ñứng30
- Kích thước: 3x140mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,52 

Mũi móc máy ñứng31
- Kích thước: 3x150mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,52 

Mũi phá 2.532
- Kích thước: 2.5x150mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,52 

Mũi se chấu 2.533
- Kích thước: 2.5x150mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,52 

Máy khoan treo34

- Voltage: 220V 
- Handpiece size: 4mm/ 6mm for option. 
- Frequency: 50/60HZ 
- Rpm: 500 - 20000 r/min 
- Packing size: 46 x 31 x 11 cm 
- Weight: 4.5kg 

4,52 

Khoan tay35

- Thân ñược ñúc bằng gang rất chắc chắn, 
3 bánh răng liên kết với nhau rất chặt chẽ, 
3 tay cầm ñược tiện từ loại gỗ cứng 
- ðường kính mũi cặp khoan: 1/4" (6mm) 

4,52 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

36 
Máy 
khoan+mài+khắc 
mini  

- ðiện áp: 220V 
- Tần số: 60 Hz  
- Công suất: 180W  
- Tốc ñộ không tải: 8000-30000 vòng/phút 
(ðiều chỉnh 6 tốc ñộ)  
- ðầu kẹp: 3.2-3-2.3-1.8mm (4 cỡ ñầu kẹp 
mũi khoan, trục ñá mài, lưỡi cắt) 

4,52 

Máy khoan bàn37

- Tốc ñộ: 580 - 2.650 vòng/phút 
- Trục quay chuyển ñộng 50mm 
- Nguồn ñiện áp: 220V 
- Công suất: 350W 
- Tốc ñộ không tải 580 - 2.650 vòng/phút 
- ðường kính mũi khoan 1,5mm - 13mm 

4,52 

Máy mài38

- Công suất: 190W  
- Tốc ñộ không tải: 0- 2.950 v/p 
- ðá mài gắn sẵn 2 cục - 1 tấc 2  
- Dây dẫn ñiện: 1,2 mét 
- ðiện áp: 220V 

4,52 

Máy móc tay39

- Công suất: 40W  
- Tốc ñộ không tải: 0- 3,500 v/p 
- Trọng lượng: 1.45kg 
- Kích thước: 140x155x90mm 
- ðiện áp: 220V/50hz 

4,52 

Bộ nong ni nhẫn40
- Chất liệu: inox  
- Kích thước: 26 x 10 x 10 cm 

4,52 

Bể rửa siêu âm41

- Thể tích: 2 lít 
- Tần số siêu âm: 40KHz 
- Công suất: 70W 
- Cài ñặt thời gian: 0-30 phút 
- Có gia nhiệt 
- Chất liệu: SUS304 
- Kích thước bể: 150x135x100mm 
- Kích thước máy: 170x160x230mm 

4,52 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

- Trọng lượng: 2.2kg 

Máy hơi42

- Công suất: 1.1 KW ( 1.5HP ) 
- Bình chứa: 9 lít 
- Tốc ñộ không tải: 2860 v/p 
- Áp suất tối ña: 8 bar 
- ðiện thế: 220-240V 
- Kích thước máy: 50x19x45.5cm 
- Trọng lượng: 16 Kg 

4,52 

Máy hàn - khò43

- ðiện áp: 220VAC 
- Công suất: <700W 
- Cầu chì: 4A 
- Nhiệt ñộ hàn: 200 ~ 480 ñộ C 
- Nhiệt ñộ khò: 100 ~ 500 ñộ C 
- Môi trường làm việc: 0 ~ 40 ñộ C 
- Trọng lượng: 2.6kg 

4,52 

44 
Máy hàn hồ quang 
nữ trang 

- ðiện áp: 220V/2A 
- ðiện áp hàn: 40V - dòng 50-400A 
- Thời gian nóng chảy: 3ms-300ms 
- Tần số hàn: 1Hz 
- Sử dụng khí: argon 

4,52 

Cân ñiện tử45

- Múc cân Max: 600g 
- Mức cân Min: 0,2g 
- 2 màn hình LED trước sau, 7 số ñỏ 
- Kích thước: 195mm x 230mm x 70mm 

4,52 

4,52ðo từ 0 - 125mmThước cơ46

Thước kẹp ñiện tử47

- Chất liệu: Nhựa cứng PA66, Vỏ nhựa 
ABS 
- Dải ño: 0 - 150mm/6" 
- ðộ chính xác: 0.1mm 
- Công sai: 0.2mm 

4,52 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Kính lúp48

- ðộ phóng ñại 30X 
- ðường kính thấu kính lớn 80mm 
- 12 ñèn Led có ñộ sáng cao 
- Sử dụng 2 pin tiểu AA 1.5V  

4,52 

Kính hiển vi49
- Kính hiển vi 1 mắt 3 thị kính (5x, 10x, 
16x) 
- Phóng ñại tối ña 1600 lần 

4,52 

Ống vọt50
- Làm bằng inox + thau 
- Chiều dài: 30cm 

4,52 

Khò ga51

- Chất liệu: ñồng + kim loại bền cao cấp 
- Chiều dài: xấp xỉ 19cm 
- Có núm ñiều chỉnh ñược lửa to nhỏ khi 
sử dụng 

4,52 

Máy nấu52

- Dung tích: 2kg 
- Cài ñặt nhiệt ñộ nấu 
- Nhiệt ñộ nấu tối ña: 1200oC 
- Báo lỗi trên màn hành LCD 

4,52 

Máy cán53

- Chất liệu: thép + gang 
- Quy cách: cán logo, cán chỉ 
- Số rãnh: 7 rãnh 
- Trọng lượng: 14kg 

4,52 

Tay hàn54

- Chất liệu: Kim Loại 
- Màu Sắc: ða Sắc 
- Nhiệt ñộ hàn cao nhất: 1700oc 
- Chiều dài ñầu ñèn pin có thể hoán ñổi 
cho nhau: 43mm/1.69 "(phần phụ) 
- Chiều dài: 205 cm/80.71 "(phần phụ) 

4,52 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Giáo trình theo nhà trườngCuốnGiáo trình1
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,2ðịnh lượng 50 - 70gsmGramGiấy A42

3Xăng A92LítXăng3

HộpHội bạc4

- Chống oxi hóa rất tốt 
- Trắng sáng 
- Bề mặt mịn màng 
- Tái ñúc ñược nhiều lần 
- Ít hao bạc 
- Tiết kiệm thời gian và chi phí 
làm nguội 
- ðộ tinh khiết: 99,9% 
- Trọng lượng 200g 

0,1 

BịchHội ðồng bi ñỏ5

- Trọng lượng: 1kg, dạng hạt 
ñường kính 3mm 
- ðộ tinh khiết: 99,99% 
- Công dụng: Dùng pha chế hội 

0,1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ 

sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung bình 
của 01 (một) học 

viên (m2) 

Tổng thời gian sử 
dụng của 01 (một) 

học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

22,5151,5Phòng học lý thuyết1

225753Phòng thực hành2

12,37500Khu chức năng khác3
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: KỸ THUẬT GẮN ðÁ 
 

Tên nghề: Chế tác nữ trang 

Tên mô ñun: Kỹ thuật gắn ñá            

Mã mô ñun: Mð2 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,22ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,31   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,91  

0,92ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,22 

Bảng di ñộng2

- Kích thước 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông 
viết bảng tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

4,22 

Loa treo tường3

- Bằng nhựa ABS, Công suất: ≥ 6W 
- Tần số : 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173x195x101mm 
- Khối lượng: 780g 

4,22 

Amply4

- Công suất 250W, 220V,50Hz 
- Kích thước : 485mm x 385mm x 
182mm 
- Cổng kết nối : LINE, Micro, 

4,22 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

REC, SUB 

Tivi5

- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 Hz 

4,22 

Micro6
- ðáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB 
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30 1KHz 

4,22 

Bình chữa cháy7
- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

4,22 

Bộ dũa 10 chi tiết8

- Chiều dài dũa: 180 mm, phần mặt 
dũa dài 70mm 
- Gồm các ñầu dũa dẹp, dũa bán 
nguyệt, dũa tròn, dũa tam giác, dũa 
vuông, dũa hình lưỡi dao 

3,91 

Eto kẹp bàn9
- Kích thước tổng thể: 93*83mm 
- ðộ mở kẹp bàn tối ña: 35mm 
- ðộ mở tối ña của ê tô: 30mm 

3,91 

Eto hút chân không10

Hàm Mở Công Suất: 64mm  
Hàm width: 89mm 
Sử dụng nhôm ñúc chết hợp kim; có 
thể xoay 360 ñộ, 90 ñộ nghiêng. ðược 
trang bị với cao su hàm set  
- Trọng lượng: 1,2kg 
- Chiều cao tối ña: 155mm trong khi 
ñộ mở lớn nhất của hàm kẹp 700mm 

3,91 

Eto kẹp vô hột11

Kích thước sản phẩm: - Cao: 135mm - 
Ngang: 135mm; ðế cao 35mm, 
ñường kính 147mm. 
Nặng: 8.8kg Bộ 30 phụ kiện bao gồm:  
- 8 ti tròn vạt phẳng ở ñầu, 
- 4 ti kẹp vuông phẳng  
- 2 ti kẹp chữ nhật cong khuyết bên 

3,91 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

mặt trong,  
- 4 ti kẹp tròn lớn, 8 ti tròn bọc cao su  
- 2 ti kẹp mặt trong phủ da 

Kẹp gỗ12
- Chất liệu: Gỗ 
- Kích thước: dài 15cm/5.91 '' 
- Vòng gỗ dài 9.5cm/3.74'' 

3,91 

3,9153 chi tiếtBộ tuavit ña năng13

Mũi bánh xe14
- Kích thước: 3x145mm 
- Làm bằng thép carbon 

3,91 

3,91Kích thước: 1x145mmMũi bí 1.015

3,91Kích thước: 3x145mmMũi cắt 3.016

Mũi ñầu bằng 1.017
- Kích thước: 1x145mm 
- Làm bằng thép carbon 

3,91 

Mũi dù dày 90o 1.018
- Kích thước: 3x145mm 
- Làm bằng thép carbon 

3,91 

19 
Mũi dù mỏng 70o 
3.1 

- Kích thước: 3x145mm 
- Làm bằng thép carbon 

3,91 

Mũi dũa 1.020
- Kích thước: 1x145mm 
- Làm bằng thép carbon 

3,91 

21 
Mũi hợp kim ñuốc 
bầu 2.35 

- Chiều dài: 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

3,91 

22 
Mũi hợp kim ñuốc 
dài 2.35 

- Chiều dài: 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

3,91 

23 
Mũi hợp kim ngọn 
lửa 2.35 

- Chiều dài: 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

3,91 

24 
Mũi hợp kim nhọn 
bầu 2.35 

- Chiều dài: 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

3,91 

25 
Mũi hợp kim nhọn 
dài 2.35 

- Chiều dài: 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

3,91 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

26 
Mũi hợp kim nhọn 
2.35 

- Chiều dài: 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

3,91 

27 
Mũi hợp kim tròn 
2.35 

- Chiều dài: 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

3,91 

Mũi hợp kim trụ 6.028
- Kích thước: 6x180mm 
- Làm bằng thép carbon 

3,91 

29 
Mũi hợp kim trụ bầu 
2.35 

- Chiều dài: 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

3,91 

Mũi móc máy ñứng30
- Kích thước: 3x140mm 
- Làm bằng thép carbon 

3,91 

Mũi móc máy ñứng31
- Kích thước: 3x150mm 
- Làm bằng thép carbon 

3,91 

Mũi phá 2.532
- Kích thước: 2.5x150mm 
- Làm bằng thép carbon 

3,91 

Mũi se chấu 2.533
- Kích thước: 2.5x150mm 
- Làm bằng thép carbon 

3,91 

Máy khoan treo34

- Voltage: 220V  
- Handpiece size: 4mm/ 6mm for 
option. 
- Frequency: 50/60HZ  
- Rpm: 500 - 20000 r/min 
- Packing size: 46 x 31 x 11 cm 
- Weight: 4.5kg 

3,91 

Khoan tay35

- Thân ñược ñúc bằng gang rất chắc 
chắn, 3 bánh răng liên kết với nhau rất 
chặt chẽ, 3 tay cầm ñược tiện từ loại 
gỗ cứng.  
- ðường kính mũi cặp khoan: 1/4" 
(6mm) 

3,91 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

36 
Máy 
khoan+mài+khắc 
mini  

- ðiện áp: 220V 
- Tần số: 60 Hz  
- Công suất: 180W  
- Tốc ñộ không tải: 8000-30000 
vòng/phút (ðiều chỉnh 6 tốc ñộ)  
- ðầu kẹp: 3.2-3-2.3-1.8mm (4 cỡ ñầu 
kẹp mũi khoan, trục ñá mài, lưỡi cắt) 

3,91 

Máy khoan bàn37

- Tốc ñộ: 580 - 2.650 vòng/phút 
- Trục quay chuyển ñộng 50mm 
- Nguồn ñiện áp: 220V 
- Công suất: 350W 
- Tốc ñộ không tải 580 - 2.650 
vòng/phút 
- ðường kính mũi khoan 1,5mm - 
13mm 

3,91 

Máy mài38

- Công suất: 190W  
- Tốc ñộ không tải: 0- 2.950 v/p 
- ðá mài gắn sẵn 2 cục - 1 tấc 2  
- Dây dẫn ñiện: 1,2 mét 
- ðiện áp: 220V 

3,91 

39 
Máy rửa sóng siêu 
âm 

- Thể tích: 2 lít 
- Tần số siêu âm: 40KHz 
- Công suất: 70W 
- Cài ñặt thời gian: 0-30 phút 
- Có gia nhiệt 
- Chất liệu: SUS304 
- Kích thước bể: 150x135x100mm 
- Kích thước máy: 170x160x230mm 
- Trọng lượng: 2.2kg 

3,91 

3,91ðo từ 0 - 125mmThước cơ40

Thước kẹp ñiện tử41
- Chất liệu: Nhựa cứng PA66, Vỏ 
nhựa ABS 
- Dải ño: 0 - 150mm/6" 

3,91 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

- ðộ chính xác: 0.1m 
- Công sai: 0.2mm 

Kính lúp42

- ðộ phóng ñại 30X 
- ðường kính thấu kính lớn 80mm 
- 12 ñèn Led có ñộ sáng cao 
- Sử dụng 2 pin tiểu AA 1.5V  

3,91 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

1Theo quy ñịnh trườngCuốnGiáo trình, tài liệu1

0,2ðịnh lượng 50 - 70gsmGramGiấy A42

3 
Hột ñá tổng hợp 
nhiều màu 

Bịch 

- Chất liệu: Pha lê giả  
- Số lượng: 100 hạt 
- Kích thước hạt: 4mm / 
0,16 "  
- ðường kính lỗ: 1mm / 
0,04 " 

0,1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng 

cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung bình 
của 01 (một) học 

viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

15101,5Phòng học lý thuyết1

195653Phòng thực hành2

10,500Khu chức năng khác3
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: KỸ THUẬT CHẾ TÁC TRANG SỨC CÓ GẮN ðÁ 
 

Tên nghề: Chế tác nữ trang 

Tên mô ñun: Kỹ thuật chế tác trang sức có gắn ñá     

Mã mô ñun: Mð3 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

5,12ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,31   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 4,81  

1,13ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,12 

Bảng di ñộng2

- Kích thước 1,2 x 1,5 m. 
- Sử dụng với nam châm và bút lông 
viết bảng tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

5,12 

Loa treo tường3

- Bằng nhựa ABS, Công suất: ≥ 6W 
- Tần số : 120~15,000Hz 
- Kích thước : 173x195x101mm 
- Khối lượng : 780g 

5,12 

Amply4

Amply - Công suất 250W, 220V,50Hz 
- Kích thước : 485mm x 385mm x 
182mm 
- Cổng kết nối : LINE, Micro, REC, 
SUB 

5,12 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Tivi5

- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 Hz 

5,12 

Micro6
- ðáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB 
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30 1KHz 

5,12 

Bình chữa cháy7
- Trọng lượng chất : 3 kg 
- Trọng lượng tổng : ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

5,12 

Bộ dũa 10 chi tiết8

- Chiều dài dũa: 180 mm, phần mặt dũa 
dài 70mm 
- gồm các ñầu dũa dẹp, dũa bán nguyệt, 
dũa tròn, dũa tam giác, dũa vuông, dũa 
hình lưỡi dao 

4,81 

Eto kẹp bàn9
- Kích thước tổng thể: 93*83mm 
- ðộ mở kẹp bàn tối ña: 35mm 
- ðộ mở tối ña của ê tô: 30mm 

4,81 

10 
chânEto hút

không 

Hàm Mở Công Suất: 64mm 
Hàm width: 89mm 
Sử dụng nhôm ñúc chết hợp kim 
Có thể xoay 360 ñộ, 90 ñộ nghiêng 
ðược trang bị với cao su hàm set 
Trọng lượng: 1,2kg 
Chiều cao tối ña: 155mm trong khi ñộ 
mở lớn nhất của hàm kẹp 700mm 

4,81 

Eto kẹp vô hột11

Kích thước sản phẩm:  
- Cao: 135mm  
- Ngang: 135mm 
- ðế cao 35mm, ñường kính 147mm. 
Nặng: 8.8kg Bộ 30 phụ kiện bao gồm:  
8 ti tròn vạt phẳng ở ñầu, 
4 ti kẹp vuông phẳng  
2 ti kẹp chữ nhật cong khuyết bên mặt 
trong,  
4 ti kẹp tròn lớn, 8 ti tròn bọc cao su  

4,81 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
 2 ti kẹp mặt trong phủ da 

Kẹp gỗ12
- Chất liệu: Gỗ 
- Kích thước: dài 15cm/5.91 '', Vòng gỗ 
dài 9.5cm/3.74'' 

4,81 

4,8153 chi tiếtBộ tuavit ña năng13

Mũi bánh xe14
- Kích thước: 3x145mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,81 

4,81- Kích thước : 1x145mmMũi bí 1.015

4,81- Kích thước : 3x145mmMũi cắt 3.016

Mũi ñầu bằng 1.017
- Kích thước : 1x145mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,81 

18 
Mũi dù dày 90o 
1.0 

- Kích thước : 3x145mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,81 

19 
Mũi dù mỏng 70o 
3.1 

- Kích thước : 3x145mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,81 

Mũi dũa 1.020
- Kích thước : 1x145mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,81 

21 
Mũi hợp kim ñuốc 
bầu 2.35 

- Chiều dài : 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,81 

22 
Mũi hợp kim ñuốc 
dài 2.35 

- Chiều dài : 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,81 

23 
Mũi hợp kim ngọn 
lửa 2.35 

- Chiều dài : 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,81 

24 
Mũi hợp kim nhọn 
bầu 2.35 

- Chiều dài : 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,81 

25 
Mũi hợp kim nhọn 
dài 2.35 

- Chiều dài : 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,81 

26 
Mũi hợp kim nhọn 
2.35 

- Chiều dài : 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,81 

27 Mũi hợp kim tròn 4,81- Chiều dài : 48-55mm
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
- Làm bằng thép carbon2.35

28 
Mũi hợp kim trụ 
6.0 

- Kích thước : 6x180mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,81 

29 
Mũi hợp kim trụ 
bầu 2.35 

- Chiều dài : 48-55mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,81 

30 
máymócMũi

ñứng 
- Kích thước : 3x140mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,81 

31 
máymócMũi

ñứng 
- Kích thước : 3x150mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,81 

Mũi phá 2.532
- Kích thước : 2.5x150mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,81 

Mũi se chấu 2.533
- Kích thước : 2.5x150mm 
- Làm bằng thép carbon 

4,81 

Máy khoan treo34

Voltage: 220V 
Handpiece size: 4mm/ 6mm for option. 
Frequency: 50/60HZ 
Rpm: 500 - 20000 r/min 
Packing size: 46 x 31 x 11 cm 
Weight: 4.5kg 

4,81 

Khoan tay35

Thân ñược ñúc bằng gang rất chắc chắn 
3 bánh răng liên kết với nhau rất chặt 
chẽ 
3 tay cầm ñược tiện từ loại gỗ cứng  
ðường kính mũi cặp khoan: 1/4" (6mm) 

4,81 

36 
Máy 
khoan+mài+khắc 
mini  

- ðiện áp: 220V 
- Tần số: 60 Hz 
- Công suất: 180W 
- Tốc ñộ không tải: 8000-30000 
vòng/phút (ðiều chỉnh 6 tốc ñộ)  
- ðầu kẹp: 3.2-3-2.3-1.8mm (4 cỡ ñầu 
kẹp mũi khoan, trục ñá mài, lưỡi cắt) 

4,81 

Máy khoan bàn37
- Tốc ñộ : 580 - 2.650 vòng/phút 
- Trục quay chuyển ñộng50mm 

4,81 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
- Nguồn ñiện áp : 220V 
- Công suất : 350W 
- Tốc ñộ không tải 580 - 2.650 
vòng/phút 
- ðường kính mũi khoan1,5mm - 13mm 

Máy mài38

- Công suất : 190W 
- Tốc ñộ không tải : 0- 2.950 v/p 
- ðÁ mài gắn sẵn 2 cục- 1 tấc 2 
- Dây dẫn ñiện: 1,2 mét 
- ðiện áp : 220V 

4,81 

Máy móc tay39

- Công suất: 40W 
- Tốc ñộ không tải : 0- 3,500 v/p 
- Trọng lượng: 1.45kg 
- Kích thước: 140x155x90mm 
- ðiện áp: 220V/50hz 

4,81 

Bộ nong ni nhẫn40
- Chất liệu: inox 
 - Kích thước: 26 x 10 x 10 cm 

4,81 

Bể rửa siêu âm41

- Thể tích: 2 lít 
- Tần số siêu âm: 40KHz 
- Công suất: 70W 
- Cài ñặt thời gian: 0-30 phút 
- Có gia nhiệt 
- Chất liệu: SUS304 
- Kích thước bể: 150x135x100mm 
- Kích thước máy: 170x160x230mm 
- Trọng lượng: 2.2kg 

4,81 

Máy hơi42

- Công suất: 1.1 KW (1.5HP) 
- Bình chứa: 9 lít 
- Tốc ñộ không tải: 2860 v/p 
- Áp suất tối ña: 8 bar 
- ðiện thế: 220-240V 
- Kích thước máy: 50x19x45.5cm 
- Trọng lượng: 16 Kg 

4,81 

4,81- ðiện áp: 220VACMáy hàn - khò43

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 291+292/Ngày 01-9-2026



STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
- Công suất: <700W 
- Cầu chì: 4A 
- Nhiệt ñộ hàn: 200 ~ 480 ñộ C 
- Nhiệt ñộ khò: 100 ~ 500 ñộ C 
- Môi trường làm việc: 0 ~ 40 ñộ C 
- Trọng lượng: 2.6kg 

44 
Máy hàn hồ quang 
nữ trang 

- ðiện áp : 220V/2A 
- ðiện áp hàn : 40V - dòng 50-400A 
- Thời gian nóng chảy : 3ms-300ms 
- Tần số hàn: 1Hz 
- Sử dụng khí: argon 

4,81 

Cân ñiện tử45

- Múc cân Maax: 600g 
- Mức cân Min: 0,2g 
- 2 màn hình LED trước sau, 7 số ñỏ 
- Kích thước: 195mm x 230mm x 70mm 

4,81 

4,81ðo từ 0 - 125mmThước cơ46

Thước kẹp ñiện tử47

Chất liệu: Nhựa cứng PA66, Vỏ nhựa 
ABS 
Dải ño: 0 - 150mm/6" 
ðộ chính xác: 0.1mm 
Công sai: 0.2mm 

4,81 

Kính lúp48

- ðộ phóng ñại 30X 
- ðường kính thấu kính lớn 80mm 
- 12 ñèn Led có ñộ sáng cao 
- Sử dụng 2 pin tiểu AA 1.5V  

4,81 

Kính hiển vi49
- Kính hiển vi 1 mắt 3 thị kính (5x, 10x, 
16x) 
- phóng ñại tối ña 1600 lần 

4,81 

Ống vọt50
- Làm bằng inox + thau 
- Chiều dài : 30cm 

4,81 

Khò ga51

- Chất liệu: ñồng + kim loại bền cao cấp 
- Chiều dài: xấp xỉ 19cm 
- Có núm ñiều chỉnh ñược lửa to nhỏ 
khi sử dụng 

4,81 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy nấu52

- Dung tích : 2kg 
- Cài ñặt nhiệt ñộ nấu 
- Nhiệt ñộ nấu tối ña : 1200oC 
- Báo lỗi trên màn hành LCD 

4,81 

Máy cán53

- Chất liệu: thép + gang 
- Quy cách: cán logo, cán chỉ 
- Số rãnh: 7 rãnh 
- Trọng lượng: 14kg 

4,81 

Tay hàn54

Chất liệu: Kim Loại 
Màu Sắc: ða Sắc 
Nhiệt ñộ hàn cao nhất: 1700oc 
Chiều dài ñầu ñèn pin có thể hoán ñổi 
cho nhau: 43mm/1.69 "(phần phụ) 
Chiều dài: 205 cm/80.71 "(phần phụ) 

4,81 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Giáo trình theo nhà trườngCuốnGiáo trình1

0,2ðịnh lượng 50 - 70gsmGramGiấy A42

3Xăng A92LítXăng3

HộpHội bạc4

- Chống oxi hóa rất tốt. 
- Trắng sáng. 
- Bề mặt mịn màng. 
- Tái ñúc ñược nhiều lần. 
- Ít hao bạc. 
- Tiết kiệm thời gian và chi phí 
làm nguội 
- ðộ tinh khiết : 99,9% 
- Trọng lượng 200g 

0,1 

BịchHội ðồng bi ñỏ5

- Trọng lượng: 1kg, dạng hạt 
ñường kính 3mm 
ðộ tinh khiết: 99,99% 
Công dụng: Dùng pha chế hội 

0,1 

6 Hột ñá tổng hợp Bịch - Chất liệu: Pha lê giả  0,1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

- Số lượng: 100 hạtnhiều màu
- Kích thước hạt: 4mm / 0,16 "  
- ðường kính lỗ: 1mm / 0,04 "  

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ 

sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời gian 
sử dụng của 01 
(một) học viên 

(giờ) 

ðịnh mức 
sử dụng của 

01 (một) 
học viên 
(m2*giờ) 

15101,5Phòng học lý thuyết1

240803Phòng thực hành2

12,7500Khu chức năng khác3
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: KỸ THUẬT XI MẠ - ðÁNH BÓNG 
 

Tên nghề: Chế tác nữ trang 

Tên mô ñun: Kỹ thuật xi mạ - ñánh bóng     

Mã mô ñun: Mð4 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

I ðịnh mức lao ñộng trực tiếp 3,32   

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,31   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,01  

II ðịnh mức lao ñộng gián tiếp 0,71  

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

1 
Máy tính xách 
tay 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,32 

2 Bảng di ñộng 

- Kích thước 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông viết 
bảng tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

3,32 

3 
Loa treo 
tường 

- Bằng nhựa ABS, Công suất: ≥ 6W 
- Tần số : 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173x195x101mm 
- Khối lượng: 780g 

3,32 

4 Amply 
- Công suất 250W, 220V, 50Hz 
- Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm 
- Cổng kết nối: LINE, Micro, REC, SUB 

3,32 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

5 Tivi 

- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 Hz 

3,32 

6 Micro 
- ðáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz 
- ðộ nhạy: -74dB +/- 3dB 
- Trở kháng: 600 Ohms +/- 30 1KHz 

3,32 

7 
Bình chữa 
cháy 

- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

3,32 

8 Eto kẹp bàn  
- Kích thước tổng thể: 93*83mm 
- ðộ mở kẹp bàn tối ña: 35mm 
- ðộ mở tối ña của ê tô: 30mm 

3,01 

9 Eto kẹp vô hột 

- Cao: 135mm  
- Ngang: 135mm 
- ðế cao 35mm, ñường kính 147mm 
Nặng: 8.8kg Bộ 30 phụ kiện bao gồm:  
8 ti tròn vạt phẳng ở ñầu, 4 ti kẹp vuông 
phẳng 2 ti kẹp chữ nhật cong khuyết bên 
mặt trong, 4 ti kẹp tròn lớn, 8 ti tròn bọc 
cao su 2 ti kẹp mặt trong phủ da 

3,01 

10 
Bộ tuavit ña 
năng 

53 chi tiết 3,01 

11 
Máy khoan 
treo 

- Voltage : 220V 
- Handpiece size : 4mm/ 6mm for option 
Frequency: 50/60HZ 
Rpm: 500 - 20000 r/min 
Packing size: 46 x 31 x 11 cm 
Weight : 4.5kg 

3,01 

12 Khoan tay 

Thân ñược ñúc bằng gang rất chắc chắn 
3 bánh răng liên kết với nhau rất chặt chẽ 
3 tay cầm ñược tiện từ loại gỗ cứng  
ðường kính mũi cặp khoan: 1/4" (6mm) 

3,01 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

13 
Máy 
khoan+mài+k
hắc mini  

- ðiện áp: 220V 
- Tần số: 60 Hz 
- Công suất: 180W 
- Tốc ñộ không tải: 8000-30000 vòng/phút 
(ðiều chỉnh 6 tốc ñộ) 
- ðầu kẹp: 3.2-3-2.3-1.8mm (4 cỡ ñầu kẹp 
mũi khoan, trục ñá mài, lưỡi cắt) 

3,01 

14 
khoanMáy

bàn  

- Tốc ñộ : 580 - 2.650 vòng/phút 
- Trục quay chuyển ñộng50mm 
- Nguồn ñiện áp: 220V 
- Công suất: 350W 
- Tốc ñộ không tải 580 - 2.650 vòng/phút 
- ðường kính mũi khoan1,5mm - 13mm 

3,01 

Máy mài15

- Công suất: 190W 
- Tốc ñộ không tải: 0- 2.950 v/p 
- ðÁ mài gắn sẵn 2 cục- 1 tấc 2 
- Dây dẫn ñiện: 1,2 mét 
- ðiện áp: 220V 

3,01 

Máy móc tay16

- Công suất: 40W 
- Tốc ñộ không tải: 0- 3,500 v/p 
- Trọng lượng: 1.45kg 
- Kích thước: 140x155x90mm 
- ðiện áp: 220V/50hz 

3,01 

17 
Bộ nong ni 
nhẫn 

- Chất liệu: inox 
- Kích thước: 26 x 10 x 10 cm 

3,01 

Cân ñiện tử18

- Múc cân Max: 600g 
- Mức cân Min: 0,2g 
- 2 màn hình LED trước sau, 7 số ñỏ 
- Kích thước: 195mm x 230mm x 70mm 

3,01 

3,01ðo từ 0 - 125mmThước cơ19

20 
kẹpThước

ñiện tử 

Chất liệu: Nhựa cứng PA66, Vỏ nhựa ABS 
Dải ño: 0 - 150mm/6" 
ðộ chính xác: 0.1mm 

3,01 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Công sai: 0.2mm 

21 Kính lúp 

- ðộ phóng ñại 30X 
- ðường kính thấu kính lớn 80mm 
- 12 ñèn Led có ñộ sáng cao 
- Sử dụng 2 pin tiểu AA 1.5V  

3,01 

22 
Máy quay 
bóng 

- Thể tích lồng quay: 10 lít 
 Năng suất: 60-100 sản phẩm/ lần 
Thời gian quay: 3-5 phút/ lần 
- ðiện áp: 220V 

3,01 

23 Motor cầm tay  

- Tốc ñộ quay: tối ña 50,000 vòng/phút 
- Dòng ñiện vào: 110V, 220V 
- Dòng ñiện ra: 32V 
- Hệ thống bảo vệ quá tải tự ñộng 
- ðặc biệt: không dùng chổi than 
- ðiện áp : 220V 

3,01 

24 Máy xi 

- Năng suất hơn 2,000 sản phẩm/ ngày 
- Thể tích bể: 5-14 lít (Tùy chỉnh theo yêu 
cầu) 
- Công suất nguồn: 15V-50A 

3,01 

25 Máy khuấy 

- Thể tích khuấy: 2 lít 
- Tốc ñộ khuấy: 0-1600 vòng/phút 
- Nhiệt ñộ gia nhiệt max: 300C(ñộ C) 
- Công suất gia nhiệt: 120W 
- Công suất motor: 25W 

- ðường kính bề mặt gia nhiệt: Փ125mm 

- Trọng lượng máy: 1kg 
- Nguồn ñiện: 220V/50Hz 

3,01 

26 Cốc xi 1000ml 3,01 

27 Lưới xi 
Cao 25cm, ñường kính 10cm. Dùng cho 
cốc dung tích 2 lít trở lên. 

3,01 
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III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Giáo trình theo nhà trườngCuốnGiáo trình1

0,2ðịnh lượngGramGiấy A42

CáiBánh mài3

Bánh mài PMK dùng mài nhẵn  
ðường kính: 15-20cm 
ðộ dày: 2- 2,7cm 
ðộ mịn: 220-1000 

1 

4 
nhám,Bánh trà

ñánh bóng 
1ðộ mịn giấy nhám: 240, 400Cái

5 
Phụ gia bóng 
Phodium R white + 

Chai 

Quy cách: 2g/100ml 
Lớp mạ trắng tuyết, sáng bóng 
hoàn hảo 
ðộ bền lớp mạ cao 
Ít tiêu hao lượng rhodium 
Thời gian xi: 45-60 giây 

1 

6 
Rhodium RHo + xi 
nhúng ñen 

Chai 

Quy cách: 2g/100ml 
Lớp mạ trắng tuyết, sáng bóng 
hoàn hảo 
ðộ bền lớp mạ cao 
Ít tiêu hao lượng rhodium 
Thời gian xi: 45-60 giây 

1 

7 
lótXi trắng

Palladium 
Chai 

- Quy cách: 2g/250ml 
 Lớp mạ trắng bóng hoàn hảo.  
- Khả năng phủ sâu cực tốt ( tốt 
hơn rhodium). 
- Giúp phủ hết các vết rỗ  
- lõm, cho bề mặt sản phẩm mịn 
màng, ñẹp 

1 

8 
Xi vàng cam TTD, 
chanh PINO ñộ 
bóng cao 

Chai 

- Quy cách: 2g/500ml 
Lớp mạ màu vàng rất tươi, sáng 
bóng hoàn hảo, ñộ bóng tối ña 
- Nhiệt ñộ xi: 45-50oC 

1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

CáiGiấy nhám cuộn9

Thông tin kỹ thuật: ðộ mịn 
400,600,800,1000 
Cốt 2.35mm 
Công dụng: Dùng chà nhám các 
chi tiết nhỏ, lòng trong nữ trang 

1 

Bánh vải ñánh bóng10  Cái 
- ðường kính : 50mm 
- ðộ dày : 14mm 

1 

1ðánh bóng làm mịnCụcLơ ñỏ11

1ðánh bóng làm mịnCụcLơ trắng12

HộpGiấy lọc xi13

Quy cách ñóng gói: Hộp 100 
miếng 
Kích thước: ðường kính giấy 
lọc 11cm 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ 

sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời 
gian sử 

dụng của 01 
(một) học 
viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

15101,5Phòng học lý thuyết1

150503Phòng thực hành2

8,2500Khu chức năng khác3
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Phụ lục CXV 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“May dân dụng” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 
 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO  

� Tên nghề: May dân dụng 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp 

� Thời gian ñào tạo: 410 giờ (Lý thuyết: 100 giờ; Thực hành: 

310 giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Thanh niên trong ñộ tuổi lao ñộng, có nhu 

cầu học nghề. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Trình bày ñược các khái niệm cơ bản về nghề may. 

- Trình bày ñược nguyên lý hoạt ñộng các loại máy may, máy vắt sổ dùng trong 

công nghiệp và dân dụng. 

- Mô tả ñược yêu cầu và quy trình thực hiện các công ñoạn may áo sơ mi, quần 

âu, áo dài, ñầm. 

2. Về kỹ năng 

- Vận hành bảo dưỡng và sửa chữa thành thạo các hỏng hóc thông thường của 

các máy may CN và dân dụng. 

- May hoàn thiện các kiểu quần áo cơ bản nam, nữ. 

- Thiết kế và may hoàn thiện bộ ñồ nam, nữ mặc ở nhà: quần cạp chun, áo cài 

cúc, chui ñầu, quần Pijama, Juyp, chân váy xòe, ñầm liền. 

- Áo dài tay liền, tay Raglan, ðầm liền, ñầm giáp eo, váy ngắn, Bộ ñồ cho thanh 

niên và trung niên. 

3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
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- Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và toàn lao ñộng.  

- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp.  

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ )  

Tổng số Lý thuyết Thực hành 

Mð01 
An toàn lao ñộng và hướng dẫn sử 
dụng thiết bị 

102030

14040180Quấn áo nam, nữMð02

16040200Áo dài dân tộc, váy và ñồ kiểuMð03

310100410TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ MAY DÂN DỤNG  

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh. 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: AN TOÀN LAO ðỘNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ  
 

Tên nghề: May dân dụng 

Tên mô ñun: An toàn lao ñộng và hướng dẫn sử dụng thiết bị   

Mã mô ñun: Mð01 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

1,23ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0,61  

0,19ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
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II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

1 
Máy tính xách 
tay 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

1,23 

Bảng di ñộng2

- Kích thước 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông viết 
bảng tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

1,23 

Loa treo tường3

- Bằng nhựa ABS, Công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173x195x101mm 
- Khối lượng: 780g 

1,23 

Amply4

- Công suất 250W, 220V, 50Hz 
- Kích thước : 485mm x 385mm x 
182mm 
- Cổng kết nối : LINE, Micro, REC, 
SUB 

1,23 

Tivi5

- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 Hz 

1,23 

6 
Máy may công 
nghiệp một kim 

- Chiều dài mũi may tối ña: 5mm 
- Hành trình trụ kim: 30,7mm 
- Loại ổ: Bôi trơn tự ñộng hoàn toàn 
- Bàn lừa: 4 cầu răng cưa 
- ðiện tiêu thụ: 250V 
- Công suất môtơ: 250w 

0,61 

7 
Máy may gia 
ñình 

- May ñược các loại vải 
- May ñược 07 mẫu ñường chỉ trang trí 
(tuỳ chỉnh ñược) 
- 04 Bước làm khuy (tuỳ chỉnh ñược) 
+ May lùi 
+ Xỏ chỉ tự ñộng 
+ ðiều chỉnh ñộ căng chỉ 

0,61 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
+ Hệ thống suốt chỉ nhanh 
- ðiện áp 220V/50Hz 

8 
Máy viền gia 
ñình 

- Máy viền gia ñình 3 ống 2 kim  
- Chức năng viền 
- ðiện thế: 220V/50Hz 

0,61 

9 Bình chữa cháy 
- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

0,61 

10 
Bàn gỗ chuyên 
dùng ñể ủi sản 
phẩm 

Cao 0.75m x ngang 1.0 m x 1.6m 0,61 

11 Bàn ủi ñiện  
Dài 27 cm - Rộng 14 cm - Cao 11 cm, 
công suất 16000W 

0,61 

12 Bàn ủi gỗ Dài 27 cm - Rộng 14 cm - Cao 11 cm 0,61 

13 Bàn ủi nước  
Dài 27 cm - Rộng 14 cm - Cao 11 cm, 
công suất 2000W 

0,61 

14 
Dụng cụ tháo 
chỉ 

Thông dụng 0,61 

15 Kéo bấm chỉ Thông dụng 0,61 

16 Kéo cắt vải 
Chiều dài tổng thể ≤ 265mm  
Lưỡi kéo dài ≤ 140mm 

0,61 

17 Kéo cắt giấy 
Chiều dài tổng thể ≤ 265mm  
Lưỡi kéo dài ≤ 140mm 

0,61 

18 
Máy làm khuy 
ñính nút 

ðiện áp 220VAC 
Công suất 250W 

0,61 

19 Máy vắt sổ 6 chỉ 
ðiện áp 220VAC 
Công suất 250W 

0,61 

20 Thước cây  ðộ dày 0,3mm, chiều dài 2 mét 0,61 

21 Thước dây  ðộ dày 0,3mm, chiều dài 2 mét 0,61 

22 
Thước sắt 
vuông góc 

 Kích thước 45cm 0,61 
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III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

180 trang/quyểnQuyểnTài liệu học tập1

1WB - 03CâyBút lông viết bảng2

3 
Nạp khí chữa cháy 
CO2 

Bình 
Bình có trọng lượng chất 
3kg 

0,2 

0,2Chất liệu nhựaCáiThùng rác4

0,2Chổi cỏCáiChổi quét5

0,2Chất liệu nhựaCáiKy hốt rác6

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

30103Phòng thực hành2

300Khu chức năng khác3
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: QUẤN ÁO NAM, NỮ 
 

Tên nghề: May dân dụng 

Tên mô ñun: Quần áo nam, nữ       

Mã mô ñun: Mð02 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

9,66ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 1,23   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 8,43  

2,03ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

9,66 

Bảng di ñộng2

- Kích thước 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút lông 
viết bảng tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

9,66 

Loa treo tường3

- Bằng nhựa ABS, Công suất: ≥ 6W 
- Tần s : 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173x195x101mm 
- Khối lượng: 780g 

9,66 

Amply4

- Công suất 250W, 220V, 50Hz 
- Kích thước : 485mm x 385mm x 
182mm 
- Cổng kết nối: LINE, Micro, 

9,66 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

REC, SUB 

Tivi5

- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 Hz 

9,66 

6 
Máy may công 
nghiệp một kim 

- Chiều dài mũi may tối ña: 5mm 
- Hành trình trụ kim: 30,7mm 
- Loại ổ: Bôi trơn tự ñộng hoàn toàn 
- Bàn lừa: 4 cầu răng cưa 
- ðiện tiêu thụ: 250V 
- Công suất môtơ: 250w 

8,43 

Máy may gia ñình7

- May ñược các loại vải 
- May ñược 07 mẫu ñường chỉ trang 
trí (tuỳ chỉnh ñược) 
- 04 Bước làm khuy (tuỳ chỉnh ñược): 
+ May lùi 
+ Xỏ chỉ tự ñộng 
+ ðiều chỉnh ñộ căng chỉ 
+ Hệ thống suốt chỉ nhanh 
- ðiện áp 220V/50Hz 

8,43 

Máy viền gia ñình8
- Máy viền gia ñình 3 ống 2 kim  
- Chức năng viền 
- ðiện thế: 220V/50Hz 

8,43 

Bình chữa cháy9
- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

8,43 

10 
Bàn gỗ chuyên dùng 
ñể ủi sản phẩm 

8,43Cao 0.75m x ngang 1.0 m x 1.6m

Bàn ủi ñiện11
Dài 27 cm - Rộng 14 cm - Cao 11 cm, 
công suất 16000W 

8,43 

8,4Dài 27 cm - Rộng 14 cm - Cao 11 cmBàn ủi gỗ12 3 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Bàn ủi nước13
Dài 27 cm - Rộng 14 cm - Cao 11 cm, 
công suất 2000W 

8,43 

8,43Thông dụngDụng cụ tháo chỉ14

8,43Thông dụngKéo bấm chỉ15

Kéo cắt vải16
- Chiều dài tổng thể ≤ 265mm  
- Lưỡi kéo dài ≤ 140mm 

8,43 

Kéo cắt giấy17
- Chiều dài tổng thể ≤ 265mm  
- Lưỡi kéo dài ≤ 140mm 

8,43 

18 
Máy làm khuy ñính 
nút 

- ðiện áp 220VAC 
- Công suất 250W 

8,43 

Máy vắt sổ 6 chỉ19
- ðiện áp 220VAC 
- Công suất 250W 

8,43 

8,43ðộ dày 0.3mm, chiều dài 2 métThước cây20

8,43ðộ dày 0.3mm, chiều dài 2 métThước dây21

Bộ thước ña năng22

Gồm có: 
- Thước cắt ña chức năng: 45*12.5 
cm/17.72*4.92" 
- Thước cong dấu phẩy: 30*11 
cm/11.81*4.33" 
- Thước ño tích hợp: 45*5 
cm/17.72*1.97" 
- Thước ño lớn: 60*5 cm/23.62*1.97" 
- Thước ño lớn: 59*7 cm/23.23*2.76" 
- Thước cong ña năng: 52*13 
cm/20.47*5.12" 

8,43 

Máy dập nút23
- Công suất 550W  
- ðiện áp 220V/50Hz 

8,43 

24 
Máy thừa khuy - ñính 
nút - ñính bọ 

- Chiều cao của kẹp làm việc: 1.5-
5.0mm 
- Chiều dài ñường may: 12 -16mm 

8,43 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

- ðộ dài bartack 5-50mm, 0- 
20mm 
- Max. tốc ñộ may :2.500sti/phút  
- Tối ña tốc ñộ may 2.500 vòng/phút 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

180 trang/quyểnQuyểnTài liệu học tập1

1WB - 03CâyBút lông viết bảng2

mlDầu máy may ml3

- Tỷ trọng(15/4°C): 0.84 
- ðộ nhớt ñộng học (40Ä, cSt): 
25,8 
- ðiểm chớp cháy (°C): 216 
- Chỉ số nhớt((V.I): 105 
- ðiểm ñông ñặc (°C): -15 ↓ 

100 

4 
Giấy dùng cắt rập 
may vá 

50Khổ giấy 72x102cmTờ

5 
Vải may quần tây 
nam 

Quần 
- Chất liệu vải cotton 
- Khổ 1,3m x 1,5m 

2 

6 
Vải may quần tây 
nam 

Quần 
- Chất liệu vải thô 
- Khổ 1,3m x 1,5m 

2 

7 
Vải may quần tây 
nữ 

Quần 
- Chất liệu vải bố thun 
- Khổ 1,3m x 1,5m 

2 

8 
Vải may quần tây 
nữ 

Quần 
- Loại vải Tuýt-xi 
- Khổ 1,3m x 1,5m 

2 

9 
Vải may áo sơ mi 
nam 

Áo 
- Loại vải cotton 
- Khổ 1,5m x 1m 

2 

10 
Vải may áo sơ mi 
nam 

Áo 
- Loại vải kate 
- Khổ 1,5m x 1m 

2 

11 
Vải may áo sơ mi 
nữ 

Áo 
- Loại vải cotton 
- Khổ 1,5m x 1m 

2 

12 Vải may áo sơ mi 2- Loại vải kateÁo
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

- Khổ 1,5m x 1mnam

13 
Dây kéo quần tây 
nam 

5Chiều dài 18cmCái

14 
Dây kéo quần tây 
nữ 

Cái 
- Loại dây kéo giọt nước 
- Chiều dài 18cm 

5 

0,5Quy cách: 50 cái/góiGóiCúc 2 da15

0,5Quy cách: 50 cái/góiGóiCúc Lascote16

17 
Cúc mắt mèo ñỏ 
chân nấm 

0,5Quy cách: 50 cái/góiGói

18 
Cúc mắt mèo ñỏ 
chân gấm 

0,5Quy cách: 40 cái/góiGói

0,25Bộ 60 cuộn chỉ nhiều màu sắcBộBộ chỉ may19

2Theo máy mayCáiThuyền máy may20

2Theo máy mayHộpSuốt máy may21

110 cây/góiGóiKim may tay22

3Theo máyCáiKim may vắt sổ23

15Theo máyCáiKim máy may24

HộpPhấn may25
- Vẽ rõ nét, khó bể, không chai 
- Hộp 20 viên, 4 màu 

1 

10Chất liệu InoxBộMóc quần tây26

2Vỉ ghim gồm 40 cây kim nhỏ.VỉGhim vải may27

MétKeo giấy28
- ðịnh lượng ( gr/m2): 26 
- Kích thước: 40'' x 1m 

1 

MétKeo vải29
- ðịnh lượng ( gr/m2): 59 
- Kích thước: 40'' x 1m 

1 

MétDựng vải30
- Chất liệu Cotton 
- Kích thước: 40'' x 1m 

0,5 

MétDựng vải31
- ðịnh lượng ( gr/m2): 26 
- Kích thước: 40'' x 1m 

0,5 
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IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

60401,5Phòng học lý thuyết1

4201403Phòng thực hành2

2400Khu chức năng khác3
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: ÁO DÀI DÂN TỘC, VÁY VÀ ðỒ KIỂU 
 

Tên nghề: May dân dụng 

Tên mô ñun: Áo dài dân tộc, váy và ñồ kiểu     

Mã mô ñun: Mð03 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

10,86ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 1,23   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 9,63  

ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII 2,31 
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

10,86 

Bảng di ñộng2

- Kích thước 1,2 x 1,5 m 
- Sử dụng với nam châm và bút 
lông viết bảng tiện dụng 
- Mặt bảng màu trắng 

10,86 

Loa treo tường3

- Bằng nhựa ABS, Công suất: ≥ 6W 
- Tần số: 120~15,000Hz 
- Kích thước: 173x195x101mm 
- Khối lượng: 780g 

10,86 

Amply4
- Công suất 250W, 220V, 50Hz 
- Kích thước : 485mm x 385mm 
x 182mm 

10,86 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 291+292/Ngày 01-9-2026 118 



119

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
- Cổng kết nối : LINE, Micro, 
REC, SUB 

Tivi5

- Màn hình: 32 inch, 220V 
- ðộ phân giải: HD 
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, 
Wifi 
- Chuyển ñộng rõ nét: AMR 100 
Hz 

10,86 

6 
Máy may công 
nghiệp một kim 

- Chiều dài mũi may tối ña: 5mm 
- Hành trình trụ kim: 30,7mm 
- Loại ổ: Bôi trơn tự ñộng hoàn 
toàn 
- Bàn lừa: 4 cầu răng cưa 
- ðiện tiêu thụ: 250V 
- Công suất môtơ: 250w 

9,63 

Máy may gia ñình7

- May ñược các loại vải 
- May ñược 07 mẫu ñường chỉ 
trang trí (tuỳ chỉnh ñược) 
- 04 Bước làm khuy (tuỳ chỉnh 
ñược): 
+ May lùi . 
+ Xỏ chỉ tự ñộng 
+ ðiều chỉnh ñộ căng chỉ 
+ Hệ thống suốt chỉ nhanh 
- ðiện áp 220V/50Hz 

9,63 

Máy viền gia ñình8
- Máy viền gia ñình 3 ống 2 kim  
- Chức năng viền 
- ðiện thế: 220V/50Hz 

9,63 

Bình chữa cháy9
- Trọng lượng chất: 3 kg 
- Trọng lượng tổng: ~11.6 kg 
- Chất chữa cháy: Khí CO2 

9,63 

10 
Bàn gỗ chuyên dùng 
ñể ủi sản phẩm 

9,63Cao 0.75m x ngang 1.0 m x 1.6m

Bàn ủi ñiện11 Dài 27 cm - Rộng 14 cm - Cao 11 9,63 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
cm, công suất 16000W 

Bàn ủi gỗ12
Dài 27 cm - Rộng 14 cm - Cao 11 
cm 

9,63 

Bàn ủi nước13
Dài 27 cm - Rộng 14 cm - Cao 11 
cm, công suất 2000W 

9,63 

9,63Thông dụngDụng cụ tháo chỉ14

9,63Thông dụngKéo bấm chỉ15

Kéo cắt vải16
- Chiều dài tổng thể ≤ 265mm  
- Lưỡi kéo dài ≤ 140mm 

9,63 

Kéo cắt giấy17
- Chiều dài tổng thể ≤ 265mm  
- Lưỡi kéo dài ≤ 140mm 

9,63 

18 
Máy làm khuy ñính 
nút 

- ðiện áp 220VAC 
- Công suất 250W 

9,63 

Máy vắt sổ 6 chỉ19
- ðiện áp 220VAC 
- Công suất 250W 

9,63 

9,63ðộ dày 0.3mm, chiều dài 2 métThước cây20

9,63ðộ dày 0.3mm, chiều dài 2 métThước dây21

Bộ thước ña năng22

Gồm có: 
- Thước cắt ña chức năng: 45*12.5 
cm/17.72*4.92" 
- Thước cong dấu phẩy: 30*11 
cm/11.81*4.33" 
- Thước ño tích hợp: 45*5 
cm/17.72*1.97" 
- Thước ño lớn: 60*5 
cm/23.62*1.97" 
- Thước ño lớn: 59*7 
cm/23.23*2.76" 
- Thước cong ña năng: 52*13 
cm/20.47*5.12" 

9,63 

Máy dập nút23
- Công suất 550W  
- ðiện áp 220V/50Hz 

9,63 

24 - Chiều cao của kẹp làm việc: 1.5Máy thừa khuy - 9,63 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
5.0mmñính nút - ñính bọ
- Chiều dài ñường may :12-16mm 
- ðộ dài bartack 5-50mm,  0- 
20mm 
- Max. tốc ñộ may :2.500sti / phút  
- Tối ña tốc ñộ may 2.500 vòng / 
phút 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

QuyểnTài liệu học tập1  1150 trang/quyển

1WB - 03CâyBút lông viết bảng2

mlDầu máy may3

- Tỷ trọng(15/4°C): 0.84 
- ðộ nhớt ñộng học (40Ä, cSt): 
25,8 
- ðiểm chớp cháy (°C): 216 
- Chỉ số nhớt((V.I): 105 
- ðiểm ñông ñặc (°C):-15 ↓ 

100 

4 
Giấy dùng cắt rập 
may vá 

50Khổ giấy 72x102cmTờ

BộVải may áo dài5
- Loại vải lụa 
- Khổ 1,6m x 3m 

2 

BộVải ñầm6
- Loại vải Chinfon 
- Khổ 1,3m x 1,5m 

2 

BộVải ñầm xòe7
- Loại vải tafta 
- Khổ 1,3m x 1,5m 

2 

QuầnVải ñồ kiểu8
- Loại vải Voan hoa 
- Khổ 1,3m x 1,5m 

2 

BộVải may ñầm9
- Loại vải cotton 
- Khổ 1,3m x 1,5m 

2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

CáiDây kéo10
- Loại dây kéo giọt nước 
- Chiều dài 30cm 

5 

CáiDây kéo11
- Loại dây kéo giọt nước 
- Chiều dài 30cm 

5 

CáiDây kéo12
- Loại dây kéo giọt nước 
- Chiều dài 50cm 

5 

30Kích thước 7mmBộCúc bấm áo dài13

5Kích thước 1,5cmmDây thun quần14

0,25Bộ 60 cuộn chỉ nhiều màu sắcBộBộ chỉ may15

2Theo máy mayCáiThuyền máy may16

2Theo máy mayHộpSuốt máy may17

110 cây/góiGóiKim may tay18

3Theo máyCáiKim may vắt sổ19

15Theo máyCáiKim máy may20

HộpPhấn may21
- Vẽ rõ nét, khó bể, không chai 
- Hộp 20 viên, 4 màu 

1 

MétKeo giấy22
- ðịnh lượng (gr/m2): 26 
- Kích thước: 40'' x 1m 

1 

MétKeo vải23
- ðịnh lượng (gr/m2): 59 
- Kích thước: 40'' x 1m 

1 

MétDựng vải24
- Chất liệu Cotton 
- Kích thước: 40'' x 1m 

0,5 

MétDựng vải25
- ðịnh lượng (gr/m2): 26 
- Kích thước: 40'' x 1m 

0,5 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

Cáiðệm vai26

- Chất liệu: Bọt biển, nhẹ và bền 
khi sử dụng. 
- Kích thước: Khoảng 146x91mm/ 
5.74x3.58 inch 
- ðộ dày: 13mm/0.51 inch 

10 

2Vỉ ghim gồm 40 cây kim nhỏVỉGhim vải may27

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức 
sử dụng của 

01 (một) 
học viên 
(m2*giờ) 

60401,5Phòng học lý thuyết1

4801603Phòng thực hành2

2700Khu chức năng khác3

 
 

(Xem tiếp Công báo ñiện tử số 293 + 294) 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
ðịa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn,phường Sài Gòn 

ðiện thoại: (028)38.233.686 

Fax:(028)38.233.694  

Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

                         Website: https://congbao.hochiminhcity.gov.vn 
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